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Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: “Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial” 

Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư
- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH JML Vina Industrial.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia).

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Jian Li Jiang;

Quốc tịch: Canada; Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
- Điện thoại: 0782473840.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : Mã số dự án 9860353624 chứng nhận lần đầu ngày 18/11/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 02/6/2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Mã số doanh nghiệp 0601241338 đăng ký lần đầu ngày 28/11/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.
- Mã số thuế: 0601241338.
2. Tên dự án đầu tư
- Tên dự án: “Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial”.
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia).
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Dự án hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm nên thuộc lĩnh vực công nghiệp (thuộc Điểm d, Khoản 4, Điều 8 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14). 

+ Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 9860353624 thì tổng vốn đầu tư của dự án là 112.800.000.000 đồng (nằm trong khoảng từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

Do đó theo khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án thuộc nhóm B.
* Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án
Công ty TNHH JML Vina Industrial thuộc quyền sở hữu của Công ty Beyond Focus Holding Limited. Công ty Beyond Focus Holding Limited  có mã số doanh nghiệp: 1409863-3 do Cơ quan quản lý doanh nghiệp Canada cấp ngày 04/6/2022. Trụ sở chính của Công ty tại số 3339 28th Ave W Vancouver BC V6S 1R8, Canada. Là nhà sản xuất tích hợp dệt nhuộm và gia công hoàn thiện sản phẩm, Công ty Beyond Focus Holding Limited đã lựa chọn Việt Nam để đầu tư mở rộng thị trường dệt may tại khu vực Đông Nam Á.
Công ty TNHH JML Vina Industrial được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Mã số doanh nghiệp 0601241338 đăng ký lần đầu ngày 28/11/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm dệt co giãn, không co giãn và các sản phẩm dệt bo, dây giày. Công ty có trụ sở chính tại Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia). 

Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : Mã số dự án 9860353624 chứng nhận lần đầu ngày 18/11/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 02/6/2023. Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên mặt bằng nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia có diện tích sàn sử dụng là 12.268,7 m2; quy mô sản xuất các sản phẩm dệt co giãn, không co giãn và các sản phẩm dệt bo, dây giày và nhuộm hoàn tất sản phẩm công suất 3.800.000 m2/ năm.
Căn cứ vào khoản 1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và mục số 3 phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật và điều 9, tiêu chí phân loại dự án nhóm B, Luật đầu tư công năm 2019, dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định xác nhận.

Nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án theo mẫu phụ lục số IX Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư
- Sản xuất các sản phẩm dệt co giãn, không co giãn và các sản phẩm dệt bo, dây giày và nhuộm hoàn tất sản phẩm công suất 3.800.000 m2/ năm.
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng dệt may, nguyên liệu dệt may và các loại hàng hóa khác với doanh thu dự kiến 2.000.000USD/năm ổn định.

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
Tùy theo từng đơn hàng và mẫu sản phẩm yêu cầu mà dự án phân loại thành 2 loại quy trình sản xuất chính như sau:

- Quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau: Áp dụng đối với đơn hàng yêu cầu sản phẩm có màu sắc đa dạng, phức tạp.
- Quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn dệt trước, nhuộm hoàn tất sản phẩm sau: Áp dụng đối với đơn hàng yêu cầu sản phẩm có màu đơn sắc.
Riêng đối với dây giày sẽ thực hiện thêm 1 quy trình phụ trợ để gắn típ vào dây tạo thành sản phẩm dây giày hoàn chỉnh.
3.2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau
Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau

Thuyết minh quy trình sản xuất
1. Sợi nguyên liệu: Sợi nguyên liệu (sợi tổng hợp, sợi nylon, sợi polyester, rubber) được Công ty nhập khẩu từ (Đài Loan, Trung Quốc) đảm bảo về số lượng và chất lượng, có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Quấn ống:  Theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, cuộn nguyên liệu thô sẽ được tiến hành quấn ống sang các cuộn có kích thước nhỏ hơn (gọi là cuộn sợi). Cuộn sợi có độ chặt lỏng và kích thước ống cuộn như nhau, phù hợp với công đoạn sản xuất tiếp theo.
3. Hấp sợi: Các cuộn sợi được đưa và máy hấp sợi ở nhiệt độ 800C trong 60 phút. Nhiệm vụ chính của công đoạn này là loại bỏ các chất sáp, các chất hữu cơ và các tạp chất ra khỏi sợi nguyên liệu. Sau khi hấp, các xơ bông trong sợi sẽ trương nở, trở nên mềm mại và xốp hơn, sẽ làm tăng khả năng hút ngấm hóa chất cho công đoạn nhuộm tiếp theo.

4. Nhuộm sợi: Quá trình nhuộm sợi được thực hiện trong máy nhuộm cao áp. Đây là thiết bị kín, quy trình nhuộm được cài đặt và điều khiển tự động bằng máy tính. Công nhân chỉ mở nắp máy nhuộm vào thời điểm cho từng cuộn sợi vào và sau khi sợi được nhuộm và giặt sạch hóa chất. 
Cuộn sợi được công nhân vận hành cắm vào từng cọc sợi trên mỗi khay chứa cọc sợi của máy nhuộm. Cuộn sợi sau khi xếp vào khay chứa sẽ được cần cẩu lắp móc vào thùng sợi của máy nhuộm. Sau khi đóng nắp máy nhuộm và khóa chặt các bulon an toàn, quá trình nhuộm sẽ diễn ra dưới sự điều khiển của máy tính tại buồng kỹ thuật. 

Nước và thuốc nhuộm được cấp vào máy nhuộm cho ngập hoàn toàn các cuộn sợi. Tùy theo yêu cầu của từng loại sợi mà hóa chất nhuộm đưa vào máy nhuộm sẽ khác nhau. Quá trình nhuộm được thực hiện ở ngưỡng nhiệt từ 90 - 1350C, pH từ 4 – 5. Máy được thiết kế chạy tự động hoàn toàn theo chương trình cài đặt sẵn trên từng máy nhuộm. 

Sau khi hoàn tất chu trình nhuộm, chu trình giặt sẽ được thực hiện ngay trong máy nhuộm để hạn chế tối đa việc phát sinh hơi, mùi, khí thải từ công đoạn nhuộm. Nước sạch cấp vào thiết bị giúp giảm nhiệt độ và áp suất trong máy. Sản phẩm sẽ được giặt ở nhiệt độ 80ºC để làm sạch và loại bỏ các tạp chất còn sót lại. Máy chỉ được mở nắp khi chu trình giặt kết thúc. Lúc này lượng thuốc nhuộm còn lại trong sản phẩm hầu như không có, nhiệt độ trong máy nhuộm giảm xuống còn khoảng 30-500C, pH từ 6,5-7,5. 
5. Vắt ly tâm: Cần cẩu sẽ móc khay sợi đã nhuộm ra khỏi thùng nhuộm và đặt vào máy vắt để tách nước ra khỏi sợi. Quá trình vắt diễn ra trong vòng 5 phút, đến khi sản phẩm đạt ngưỡng độ ẩm yêu cầu.
6. Dệt ống – Quấn ống: Trước khi quấn sợi vào ống giấy, bộ phận quấn ống sẽ lấy một lượng nhỏ sợi đã nhuộm và dùng máy dệt vải ống dệt thành ống để đánh giá màu sắc của sợi nhuộm. Sau khi xác nhận không có sai sót, sợi nhuộm đạt màu chuẩn thì mới quấn sợi lên ống giấy và bàn giao cho bộ phận dệt. Trong trường hợp sợi không đảm bảo về tiêu chuẩn màu sắc sẽ được cho quay trở lại quá trình nhuộm.
7. Chỉnh sợi, kéo sợi: Bộ phận chỉnh sợi thực hiện thao tác tích hợp các ống sợi khác nhau trên cùng một trục quấn sợi. Trục quấn hoàn thành sẽ được bàn giao cho bộ phận dệt.
8. Dệt: Quá trình dệt là quá trình liên kết các loại sợi lại với nhau theo yêu cầu của đơn hàng. Máy dệt được lập trình sẵn để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất. Sau khi lắp trục quấn sợi lên máy, sợi sẽ được đan với nhau theo một quy trình đã được định sẵn để đảm bảo theo đúng kiểu dây dệt mong muốn. Điều này đảm bảo sự đồng nhất cho toàn bộ mẻ dệt trong suốt quá trình dệt.
9. Ủi thẳng – Làm co: Sau khi trải qua các công đoạn của quy trình sản xuất, sản phẩm có thể bị sai lệch về kích thước (tăng hoặc giảm) so với kích thước yêu cầu. Sản phẩm sẽ được điều chỉnh kích thước bằng cách xử lý ủi thẳng ở nhiệt độ 80-1200C và làm co ở áp lực 1-2kg áp lực.
10. Đóng gói: Dây dệt sẽ được chuyển sang phòng thử nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Khi đã đạt tiêu chuẩn, thành phẩm sẽ được chuyển sang bộ phận đóng gói để đóng thùng theo quy cách, yêu cầu của đơn hàng.
3.2.2. Quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn dệt trước, nhuộm hoàn tất sản phẩm sau
Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm có công đoạn dệt trước, nhuộm hoàn tất sản phẩm sau

Thuyết minh quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn dệt trước, nhuộm hoàn tất sản phẩm sau về cơ bản là giống với quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau; nhưng khác nhau ở cách thức chuẩn bị đưa thành phẩm vào nhuộm.

Dây sau khi dệt sẽ được đưa vào máy cuốn dây thành những cuộn có kích thước phù hợp sau đó đưa vào máy nhuộm dây giày.
1. Sợi nguyên liệu: Tương tự như quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau, các loại sợi có thể được sử dụng trong sản xuất bao gồm: Sợi tổng hợp, sợi nylon, sợi polyester, rubber.
2. Quấn ống: Cuộn nguyên liệu thô sẽ được tiến hành quấn lên ống giấy để phân chia sợi vào các ống có kích thước nhỏ hơn.
3. Xoắn sợi: Sợi nguyên liệu sẽ được xử lý thành dạng sợi xoắn để đáp ứng được các tiêu chí của sợi về: độ bền, độ xù lông và khả năng thẩm thấu thuốc nhuộm.
4. Bọc sợi: Theo tài liệu kỹ thuật yêu cầu, cần phải tiến hành xử lý bọc sợi theo nguyên tắc: Lấy sợi tổng hợp làm trung tâm, quấn sợi nylon xunh quanh sợi tổng hợp để tăng cường độ bền cho sợi.
5. Chỉnh dọc, kéo sợi – Dệt: Tương tự như quy trình sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau. Tại công đoạn dệt, các máy dệt tự động công nghệ cao sẽ thực hiện dưới sự điều hành của kỹ thuật viên/ công nhân. Phôi dây sau khi dệt sẽ được chuyển cho bộ phận nhuộm.
6. Nhuộm – Giặt – Sấy:

- Nhuộm: Quá trình nhuộm diễn ra trong thiết bị kín. Máy nhuộm của dự án là máy nhuộm liên tục, tích hợp các chức năng nhuộm, giặt, sấy và các chức năng phụ trợ khác theo chương trình kỹ thuật số, tự động hóa trong tất cả công đoạn đã được cài đặt sẵn. 
Hóa chất (thuốc nhuộm, chất phụ trợ) và nước được pha với nhau theo đúng yêu cầu của tài liệu kỹ thuật rồi cấp vào khay tương ứng của máy nhuộm, nhiệt độ của khay kiểm soát ở ngưỡng nhiệt 60 ºC. Phôi dây được đưa dọc theo khay. Khi phôi dây đi qua các khay nối tiếp nhau, thuốc nhuộm sẽ chuyển dịch vào trong xơ, sợi và dần dần lên màu.

- Giặt: Quá trình nhuộm - giặt được thực hiện trên cùng 1 thiết bị để hạn chế việc phát sinh hơi, mùi, khí thải từ công đoạn nhuộm. Nước sạch cấp vào thiết bị giúp giảm nhiệt độ và áp suất trong máy. Sản phẩm sẽ được giặt ở nhiệt độ 80ºC để làm sạch và loại bỏ các tạp chất còn sót lại. Máy chỉ được mở nắp khi chu trình giặt kết thúc. Lúc này lượng thuốc nhuộm còn lại trong sản phẩm hầu như không có, nhiệt độ trong máy nhuộm giảm xuống còn khoảng 30-500C. 

- Sấy: Sản phẩm nhuộm theo khay truyền tự động dẫn sang tiếp xúc với hệ thống trục lăn bằng kim loại. Hệ thống này gồm các lô được làm nóng ở ngưỡng nhiệt 105ºC. Ngoài chức năng sấy khô, hệ thống này còn có chức năng chỉnh lý, đảm bảo độ đồng đều kích thước, độ nhẵn bóng bề mặt của sản phẩm bằng nhiệt độ.
7. Làm co: Dây dệt sau khi nhuộm xong sẽ được cho qua máy làm co theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Tại máy co, áp lực yêu cầu kiểm soát ở khoảng từ 1-2kg để xử lý.
8. Đóng gói: Dây dệt sẽ được chuyển sang phòng thử nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Khi đã đạt tiêu chuẩn, thành phẩm sẽ được chuyển sang bộ phận đóng gói để đóng thùng theo quy cách, yêu cầu của đơn hàng.
3.2.3. Quy trình sản xuất dây giày
Sơ đồ 3. Quy trình công nghệ sản xuất dây giày

Thuyết minh quy trình sản xuất
1． Dây dệt: Máy cắt được sử dụng để cắt dây dệt thành các đoạn theo yêu cầu của đơn hàng về độ dài và số lượng.
2． Đầu tip: The yêu cầu của đơn hàng, đầu tip sử dụng có thể bằng nhựa, cao su hoặc kim loại.... Máy rót keo làm nhiệm vụ rót keo vào trong đầu tip với một lượng rất nhỏ, phù hợp với kích cỡ loại đầu tip được chọn.
3． Gắn đầu: Công nhân sẽ tiến hành ghép đoạn dây đã cắt và đầu tip với nhau. Sản phẩm hoàn thiện được bàn giao cho bộ phận kiểm hàng

4． Đóng gói: Sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu sẽ được đóng gói theo quy cách, yêu cầu của đơn hàng.
3.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án
Công nghệ nhuộm truyền thống trước đây không thân thiện với môi trường, gây ô nhiễm nước và lãng phí lớn nguồn tài nguyên nước. Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ đầu tư máy nhuộm kín, tích hợp chức năng nhuộm - giặt trong cùng 1 thiết bị. Chu trình nhuộm và chu trình giặt diễn ra hoàn toàn tự động theo chương trình đã được cài đặt sẵn. Với công nghệ sản xuất tiên tiến, nước sử dụng tiết kiệm tối đa so với kỹ thuật nhuộm truyền thống, giảm thiểu việc tiêu hao điện năng, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề về xử lý nước thải và chất thải. Ngoài ra, quá trình nhuộm và quá trình giặt được thực hiện trên cùng 1 thiết bị còn có ý nghĩa trong việc giảm thiểu hơi, mùi, khí thải phát sinh từ công đoạn nhuộm làm ảnh hưởng đến môi trường không khí.
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Sản phẩm dệt co giãn, không co giãn và các sản phẩm dệt bo như dây thun, dây đai, dây giày…
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng
4.1.1. Nguyên phụ liệu sử dụng
· Giai đoạn dự án đi vào vận hành
Bảng 1. Tổng hợp nguyên phụ liệu sử dụng

	TT
	Nguyên phụ liệu
	Đơn vị
	Mức tiêu thụ/năm

	I
	Nguyên liệu
	
	

	1
	Sợi tổng hợp
	Tấn
	585

	2
	Sợi nilon
	Tấn
	1.870

	3
	Sợi polyester
	Tấn
	165

	4
	Sợi rubber
	Tấn
	45

	
	Tổng
	Tấn
	2.665

	II
	Phụ liệu, hóa chất
	
	

	1
	Thuốc nhuộm

(Acid black 194; Chromate; Naphthalene sulfonate; Butanimidate; Sodium bis)
	Tấn
	25

	2
	Chất làm sạch nước Acrylic acid polymer
	Tấn
	9

	3
	Chất cố định thuốc nhuộm Hydroxy benzenesulfonic acid
	Tấn
	40

	4
	Chất thâm nhập axit Tridecanol polyether
	Tấn
	15

	5
	Axit Citric
	Tấn
	9

	6
	Sô đa Sodium carbonate
	Tấn
	3

	7
	Chất hỗ trợ thẩm thấu
	Tấn
	9

	8
	Chất chống ố  vàng Sulfonic alkanes
	Tấn
	30

	9
	Nước làm mềm vải Softener
	Tấn
	12

	10
	Chất làm cứng
	Tấn
	1,5


Công ty cam kết sử dụng các loại thuốc nhuộm và hóa chất đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cam kết không sử dụng các loại thuốc nhuộm và hóa chất nằm trong danh mục bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
4.1.2. Nhiên liệu, hóa chất sử dụng
Bảng 2. Tổng hợp nhiên liệu, hóa chất sử dụng

	TT
	Nhiên liệu, hóa chất
	Đơn vị
	Mức tiêu thụ/năm

	I
	Nhiên liệu
	
	

	1
	Dầu máy
	Lít
	800

	2
	Dầu DO 
	Lít
	3.000

	3
	Than đá
	Tấn
	350

	4
	Gas (nấu ăn)
	kg
	5.760

	II
	Hóa chất xử lý khí thải
NaOH/Na2CO3
	kg
	800


4.2. Nhu cầu sử dụng hơi
Khi dự án đi vào vận hành đạt công suất tối đa sẽ sử dụng khoảng 5 tấn hơi/h; Trong đó:
- Công ty dự kiến sử dụng hơi được cung cấp từ Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia với lượng khoảng 3 tấn/h. 

- Khi dự án đi vào vận hành đạt công suất tối đa, Công ty sẽ lắp đặt 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/giờ.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng hơi của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia
- Năm 2016, Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã đầu tư lắp đặt 01 lò hơi đốt than công suất 4 tấn hơi/giờ và đưa vào vận hành từ đầu năm 2017.  Hệ thống xử lý khí thải của lò hơi được thiết kế theo phương pháp kết hợp hệ thống xyclone và hệ thống lọc ướt. Khí thải lò hơi sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ được dẫn qua ống khói đường kính D600mm, cao 16m (so với mặt sàn nhà xưởng) thoát ra ngoài môi trường. Lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí có đường kính 80mm, đặt trên thân ống thoát khí tại vị trí cách chân ống khói 3.300mm (so với mặt sàn nhà xưởng).
- Giai đoạn năm 2020 – cuối năm 2022, công suất hoạt động của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia tối đa chỉ đạt 50 tấn sản phẩm/năm (đạt 3,3% công suất thiết kế). Căn cứ vào bảng thống kê năng lượng sử dụng năm 2022 của Công ty thì lượng hơi sử dụng chỉ từ 0,5 – 1 tấn hơi/giờ. Như vậy lượng hơi còn dư tối thiểu là 3 tấn hơi/h, do đó hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hơi khoảng 3 tấn/h cho Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial. 
4.2.2. Trách nhiệm của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành lò hơi công suất 4 tấn hơi/giờ
- Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã xin cấp phép xả khí thải đối với nguồn bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi công suất 4 tấn hơi/giờ tại Giấy phép môi trường số: 2233/GPMT-UBND do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 02/12/2022.
- Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia có trách nhiệm thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi bảo đảm xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT(cột B)- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Áp dụng hệ số Kp=1; Kv=1) trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành lò hơi theo quy định của pháp luật.
4.3. Nhu cầu sử dụng nước
4.3.1. Nguồn cung cấp nước
Để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất, Công ty sẽ sử dụng nguồn nước sạch được cấp từ Trạm cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định.

4.3.2. Lượng nước sử dụng
· Giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị

Căn cứ theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế - PCCC và TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước là 100 lít/người/ngày. Số lượng công nhân tham gia hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị là 10 người. Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị là:
10 người  x 100 lít/người/ngày = 1 m3/ngày
· Giai đoạn dự án đi vào vận hành
* Nước cấp cho sinh hoạt: 
Căn cứ theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế - PCCC và TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước là 100 lít/người/ngày. 
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng CBCNV làm việc tại Công ty là 165 người thì lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt là: 
165 người x 100 lít/người/ngày = 16,5 m3/ngày.
* Nước cấp cho sản xuất: 
- Hoạt động lò hơi: 
Công ty sẽ lắp đặt 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/giờ. Để tạo ra 2 tấn hơi/giờ cần cung cấp tối đa 2m3 nước/giờ. Một ngày lò hơi làm việc tối đa 10h thì khối lượng nước cần cung cấp cho lò hơi khoảng: 20 m3/ngày.đêm.
- Hoạt động tẩy nhuộm: 
Công suất nhuộm hoàn tất sản phẩm của dự án là 3.800.000 m2/ năm. Công ty sẽ dệt và nhuộm hoàn tất sản phẩm ở các khổ từ 5mm – 10mm. Báo cáo chọn khổ vải trung bình 8mm, trọng lượng vải 5,6 g/m để tính toán như sau:

- Tính chiều dài: 3.800.000 m2 / 8 mm (0,008 m) = 475.000.000 m

- Tính trọng lượng: 475.000.000 m x 5,6 g/m = 2.660 tấn

Công suất nhuộm hoàn tất sản phẩm của dự án là 3.800.000 m2/ năm tương đương 2.660 tấn/năm (8,5 tấn/ngày). Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế có cùng loại hình của Công ty tại Nhà máy ở Canada và thông số kỹ thuật của dây chuyền máy móc dự kiến sẽ lắp đặt tại Việt Nam, khối lượng nước cấp cho công đoạn nhuộm là 50 m3/1 tấn sản phẩm. Khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa (8,5 tấn/ngày) thì khối lượng nước cần cung cấp cho công đoạn nhuộm là: 
8,5 tấn x 50 m3/1tấn = 425 m3/ngày.đêm.
- Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải: 20 m3/ngày.đêm. Lượng nước này sẽ được thải bỏ sau vài chu kỳ tuần hoàn sử dụng.
Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước
	TT
	Nhu cầu sử dụng nước
	Tải lượng (m3/ngày.đêm)

	1
	Nước cấp cho sinh hoạt
	16,5

	2
	Nước cấp cho sản xuất:

+ Hoạt động nhuộm
+ Hoạt động lò hơi

+ Hoạt động của HTXL khí thải
	425
20
20

	Tổng cộng
	481,5


4.4. Nhu cầu sử dụng điện

Điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của dự án được cung cấp bởi Công ty Điện lực Nam Định. Từ trạm biến áp của KCN, điện được dẫn về trạm biến áp của nhà máy để cấp cho các khu vực có nhu cầu sử dụng. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng điện sử dụng dự kiến khoảng 500.000 kWh/tháng.

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

5.1.  Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia
Bảng 4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia
	TT
	Hạng mục công trình
	Số tầng
	Diện tích

(m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Ghi chú

	I
	Hạng mục công trình chính
	

	1
	Nhà xưởng số 01 
	1
	3.186
	3.186
	Cho JML thuê

	2
	Nhà xưởng số 02
	1
	1.045
	1.045
	- HPG sử dụng 500 m2
- JML thuê 545 m2

	3
	Nhà xưởng số 03
	1
	1.417
	1.417
	JML thuê

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ
	

	1
	Nhà để bơm hóa chất
	1
	10,7
	10,7
	HPG sử dụng

	2
	Nhà điều khiển
	1
	17,5
	17,5
	HPG sử dụng

	3
	Nhà lò hơi
	1
	487
	487
	- HPG sử dụng 287 m2
- JML thuê 200 m2

	4
	Khu vực lưu giữ xỉ
	-
	192
	-
	- HPG sử dụng 92 m2
- JML thuê 100 m2

	5
	Kho hóa chất
	1
	168
	168
	- HPG sử dụng 84 m2
- JML thuê 84 m2

	6
	Nhà xe công nhân
	1
	176,7
	176,7
	JML thuê

	7
	Nhà bảo vệ
	1
	48,6
	48,6
	Sử dụng chung

	8
	Nhà điều hành
	2
	627,9
	1.224,9
	- HPG sử dụng 77,9 m2
- JML thuê 550 m2

	9
	Điện thờ tâm linh
	1
	23,3
	23,3
	HPG sử dụng

	10
	Nhà cơ khí
	1
	25
	25
	HPG sử dụng

	11
	Nhà máy nén khí
	1
	92
	92
	JML thuê

	12
	Trạm điện
	1
	124
	124
	JML thuê

	13
	Bể nước sạch
	-
	80
	
	Sử dụng chung

	14
	Hồ nước
	-
	216
	
	HPG sử dụng

	15
	Đường giao thông
	-
	4.947,7
	
	Sử dụng chung

	III
	Hạng mục công trình BVMT
	

	1
	Kho chất thải sinh hoạt
	1
	10
	
	JML thuê

	2
	Kho chất thải công nghiệp
	1
	35
	
	JML thuê

	3
	Kho chất thải nguy hại
	1
	20
	
	JML thuê

	4
	Hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm
	-
	182,5
	
	HPG sử dụng

	5
	Hệ thống thoát nước mưa
	1HT
	-
	
	Sử dụng chung

	6
	Hệ thống thu gom nước thải
	1HT
	-
	
	Sử dụng chung

	7
	Hệ thống thu gom xử lý bụi, khí thải lò hơi
	1HT
	-
	
	HPG sử dụng

	8
	Cây xanh (25,5%)
	
	4.488,1
	
	Sử dụng chung

	
	Tổng diện tích
	
	17.620
	
	


5.2. Các hạng mục công trình của dự án
Công ty TNHH JML Vina Industrial thuê 12.268,7 m2 diện tích mặt bằng sử dụng từ Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia, bao gồm: nhà xưởng số 1 (3.186 m2), 1 phần nhà xưởng số 2 (545 m2), nhà xưởng số 3 (1.417 m2), một phần tòa nhà văn phòng có bao gồm nhà ăn (diện tích sử dụng 1.100 m2), một phần nhà kho hóa chất (84 m2) và các công trình phụ trợ (757,7 m2). Ngoài ra, hạng mục nhà bảo vệ, bể nước sạch, đường giao thông nội bộ và cây xanh (khoảng 5.179 m2) sẽ được Công ty TNHH dệt may Hồng Phú Gia và Công ty TNHH JML Vina Industrial sử dụng chung.
Bảng 5. Quy mô các hạng mục công trình của Công ty TNHH JML Vina Industrial
	TT
	Hạng mục công trình
	Số tầng
	Diện tích

(m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Ghi chú

	I
	Hạng mục công trình chính

	1
	Nhà xưởng số 01
	1
	3.186
	3.186
	

	2
	Nhà xưởng số 02
	1
	545
	545
	

	3
	Nhà xưởng số 03
	1
	1.417
	1.417
	

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ

	1
	Nhà lò hơi
	1
	200
	200
	

	2
	Khu vực lưu giữ xỉ
	-
	100
	100
	

	3
	Kho hóa chất
	1
	84
	84
	

	4
	Nhà xe công nhân
	1
	176,7
	176,7
	

	5
	Nhà bảo vệ
	1
	48,6
	(*)
	Sử dụng chung

	6
	Nhà điều hành
	2
	550
	1.100
	

	7
	Nhà máy nén khí
	1
	92
	92
	

	8
	Trạm điện
	1
	124
	124
	

	9
	Bể nước sạch
	-
	80
	(*)
	Sử dụng chung

	10
	Đường giao thông
	-
	4.947,7
	(*)
	Sử dụng chung

	III
	Hạng mục công trình BVMT

	1
	Kho chất thải sinh hoạt
	1
	10
	10
	

	2
	Kho chất thải công nghiệp
	1
	35
	35
	

	3
	Kho chất thải nguy hại
	1
	20
	20
	

	4
	Hệ thống thoát nước mưa, 
	1HT
	
	
	Sử dụng chung

	5
	Hệ thống thu gom nước thải
	1HT
	
	
	

	6
	Hệ thống thu gom xử lý bụi, khí thải lò hơi
	1HT
	
	
	Lắp đặt mới

	7
	Cây xanh (25,5%)
	
	4.488,1
	(*)
	Sử dụng chung

	
	Diện tích mặt bằng sử dụng
	12.268,7
	


5.3. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất chính của dự án
Bảng 6. Máy móc, thiết bị sản xuất chính của nhà máy
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng

	I
	Máy móc, thiết bị sản xuất chính

	1
	Máy dệt
	Bộ
	140
	100%

	2
	Máy dệt vải ống
	Bộ
	02
	

	3
	Máy bọc sợi
	Chiếc
	05
	

	4
	Máy xoắn sợi đôi
	Chiếc
	03
	

	5
	Máy kéo sợi dọc
	Chiếc
	02
	

	6
	Máy chỉnh sợi dọc
	Chiếc
	03
	

	7
	Máy quấn ống
	Chiếc
	08
	

	8
	Máy căng sợi
	Chiếc
	02
	

	9
	Máy hấp sợi
	Chiếc
	01
	

	10
	Máy xén sợi
	Chiếc
	05
	

	11
	Máy rót keo
	Chiếc
	08
	

	12
	Máy nhuộm
	Chiếc
	05
	

	13
	Thùng nhuộm sợi 20kg
	Chiếc
	01
	

	14
	Thùng nhuộm sợi 40kg
	Chiếc
	02
	

	15
	Thùng nhuộm sợi 80kg
	Chiếc
	02
	

	16
	Thùng nhuộm sợi 300kg
	Chiếc
	01
	

	17
	Thùng nhuộm sợi mẫu
	Chiếc
	04
	

	18
	Lò sấy
	Chiếc
	01
	

	19
	Máy là/ máy ủi
	Chiếc
	02
	

	20
	Máy co rút
	Chiếc
	01
	

	21
	Máy định hình điện tử
	Chiếc
	01
	

	22
	Máy đóng gói
	Chiếc
	14
	

	23
	Máy dò kim loại
	Chiếc
	01
	

	II
	Thiết bị phòng thí nghiệm
	

	1
	Máy đo lực kéo
	Chiếc
	01
	

	2
	Máy mài
	Chiếc
	01
	

	3
	Máy đo độ pH
	Chiếc
	01
	

	4
	Máy ép sợi
	Chiếc
	01
	

	5
	Máy đo cách nhiệt
	Chiếc
	01
	

	6
	Máy may
	Chiếc
	01
	

	7
	Máy đo độ bền
	Chiếc
	01
	

	8
	Máy sấy khô
	Chiếc
	01
	

	9
	Máy giặt
	Chiếc
	01
	

	III
	Thiết bị máy móc phụ trợ
	

	1
	Máy nén khí
	Bộ
	03
	

	2
	Lò hơi 2 tấn hơi/h
	Bộ
	01
	


Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial được triển khai tại khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm: 
- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030; Cụ thể đối với định hướng phát triển công nghiệp ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu (công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm), lao động (dệt may, da giày...); tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.
- Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030. Cụ thể phát triển theo hướng sản xuất các sản phẩm cao cấp, sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và đạt các tiêu chuẩn về môi trường. Chú trọng đến khâu thiết kế thời trang và xây dựng thương hiệu các sản phẩm dệt may. 

- Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Nam Định về Quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá.

- Quyết định số 1241/QĐ-BTNMT ngày 12/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xá”
- Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000.

- Giấy xác nhận số 71/GXN-TCMT ngày 24/6/2015 của Tổng cục Môi trường về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hóa Xá” tại đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Do Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nên chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia để thuê xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm.

2.1. Hiện trạng hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia
Năm 2016, Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm và đưa vào vận hành từ đầu năm 2017.  Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá qua 01 cửa xả nằm trên đường N4 (phía Nam dự án). Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã hợp đồng với Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN để sử dụng dịch vụ xử lý nước thải tại KCN Hòa Xá theo hợp đồng số: 119B/HDDV-XLNT ngày 11/11/2016 nhằm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra môi trường ngoài.
Giai đoạn năm 2020 – cuối năm 2022, công suất hoạt động của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia tối đa chỉ đạt 50 tấn sản phẩm/năm (đạt 3,3% công suất thiết kế). Các hoạt động hồ sợi, nấu – tẩy – nhuộm của nhà máy không diễn ra đồng thời trong cùng 01 ngày; hoạt động nấu – tẩy – nhuộm cũng không diễn ra thường xuyên. Khối lượng nước sử dụng thực tế tại nhà máy khoảng 87,2 m3/ngày.đêm, khối lượng nước thải ước tính khoảng 54,3 m3/ngày.đêm.
Hiện tại, do tình hình kinh tế khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà máy hoạt động cầm chừng do các đơn hàng sản xuất khăn bông ngày càng giảm sút.
2.2. Đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm (Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) khi tiếp nhận nước thải của Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial
Khi Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial đi vào hoạt động ổn định thì lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 372,5 m3/ngày.đêm.

Khối lượng nước thải phát sinh hiện tại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia khoảng 54,3 m3/ngày.đêm. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, dự kiến trong vòng 5-10 năm nữa, công suất sản xuất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia chỉ có thể đạt 100 tấn sản phẩm/năm, tương ứng với lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 100 m3/ngày.đêm.
Với tổng tải lượng nước thải khoảng 472,5 m3/ngày.đêm, hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia hoàn toàn có thể đáp ứng được.
2.3. Đánh giá khả năng chịu tải của Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá 
Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN đã đồng ý về việc xả thải sau xử lý của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia vào hệ thống thu gom của KCN Hòa Xá qua 01 điểm đấu nối nước thải trên đường N4, khối lượng xả thải không được vượt quá công suất 500 m3/ngày.đêm tại Văn bản số: 140/TTKCN-KTHT ngày 21/11/2022.
Trong trường hợp lượng nước thải phát sinh có khả năng gây quá tải hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ phối hợp với Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia để đưa ra giải pháp nâng cấp hệ thống phù hợp với hạ tầng khu công nghiệp cũng như tiến hành hoàn thiện các thủ tục bảo vệ môi trường liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Chương III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial được thực hiện tại Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) với diện tích mặt bằng sử dụng là 12.268,7 m2. Khu công nghiệp Hòa Xá đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xá” tại Quyết định số 1241/QĐ-BTNMT ngày 12/6/2008 và được Tổng cục Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 71/GXN-TCMT ngày 24/6/2015.
Vì vậy theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì nội dung hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án không phải mô tả đánh giá.
Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị
Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial được tiến hành trên diện tích mặt bằng sẵn có (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia), do đó dự án không có hoạt động thi công xây dựng. Hoạt động chủ yếu trong giai đoạn này là vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị diễn ra trong khoảng 02 – 03 tháng. Trước khi tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị, chủ dự án sẽ tính toán để đưa ra phương án lắp đặt phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu. Trong quá trình thi công, các công nhân tham gia thi công có thể tận dụng tối đa các điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn có của Công ty như: Hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thu gom, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải... Do vậy, tác động của giai đoạn này đối với môi trường và sức khỏe con người không đáng kể.
1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Các nguồn tác động đến môi trường trong giai đoạn này được thống kê chi tiết trong bảng sau:
Bảng 7. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải

	TT
	Nguồn gây tác động
	Thành phần chất thải

	1
	Vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án
	- Tiếng ồn, độ rung;

- Bụi. khí thải (CO, CO2, SO2, NOx, hydrocacbon…);
- Chất thải rắn

- Chất thải nguy hại

	2
	Sinh hoạt của 10 công nhân tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị
	- Chất thải rắn sinh hoạt
- Nước thải sinh hoạt.
- Tác động đến môi trường xã hội


1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải
A. Bụi, khí thải
(1) Nguồn phát sinh
- Ô nhiễm bụi: Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị của các phương tiện vận chuyển. Thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi cát,…
- Ô nhiễm khí thải:

+ Khí thải phát từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. Thành phần ô nhiễm: Khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...
+ Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn. Thành phần ô nhiễm: Khói hàn, CO, NOx, Acetylen, Propan. 
(2) Dự báo tải lượng
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị:

Ước tính quãng đường vận chuyển cho mỗi lượt xe ra vào trong phạm vi khu vực nội bộ dự án là 500 m/lượt, tải trọng trung bình của các xe vận chuyển là 15 tấn. Chủ dự án chỉ lắp đặt máy móc thiết bị, dự kiến tổng chuyến xe vận chuyển máy móc, thiết bị là 20 chuyến.

Dựa trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) thiết lập đối với các loại xe vận tải chạy dầu với tải trọng 3,5-16 tấn, có thể ước tính tổng lượng chất thải khí sinh ra do hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị được thể hiện trong bảng sau:

	TT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng/ 1000km (kg)
	Tổng chiều dài (km)
	Tổng lượng thải trong quá trình thi công (kg)

	1
	SO2
	2,075S
	20
	0,04S

	2
	NOx
	1,44
	20
	0,0288

	3
	CO
	2,9
	20
	0,058

	4
	THC
	0,8
	20
	0,016


Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh (% trong dầu DO (0,25%)).

Mức độ ảnh hưởng sẽ tùy thuộc vào thời gian phát thải, nồng độ khí thải, bản chất quá trình thải cũng như mức độ nhạy cảm của môi trường tiếp nhận.

Theo kết quả ước tính ở trên, lượng chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị dự án ở mức tương đối thấp vì khối lượng vận chuyển không lớn. Tác động chỉ mang tính cục bộ tại khu vực dự án với mức tác động thấp, phạm vi nhỏ và diễn ra trong thời gian ngắn nên lượng khí thải trên sẽ nhanh chóng hòa loãng vào môi trường không khí.
-  Khí thải từ các công đoạn hàn: Quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ diễn ra quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.
Bảng 8. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại

	Chất gây ô nhiễm
	Đường kính que hàn
(mm)
	Chiều dày kim loại (mm)

	
	2,5
	3,25
	4
	5
	6
	<5
	>5
	5-20
	>20

	Khói hàn (mg/que)
	288
	508
	706
	1.100
	1.578
	-
	-
	-
	-

	CO (mg/que)
	10
	15
	25
	35
	50
	-
	-
	-
	-

	NOx (mg/que)
	12
	20
	30
	45
	70
	-
	-
	-
	-

	Acetylen (g/Fe2O3)/lít O2
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	5
	-
	-

	Propan (g/Fe2O3)/ lít O2
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3
	4


(Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn)

Theo dự toán tổng khối lượng lắp đặt máy móc thiết bị, số lượng que hàn cần sử dụng là 100 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 100 = 0,0625 kg/quá trình.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 100 = 0,075 kg/quá trình.
(3) Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động
- Bụi phát sinh từ các quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị chỉ mang tính cục bộ tại khu vực dự án với mức tác động thấp, phạm vi nhỏ và diễn ra trong thời gian ngắn. 
- Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị là nguyên nhân gây phát sinh các chất ô nhiễm như SO2, COx, NOx, Hydrocacbon ra môi trường không khí xung quanh. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này đối với sức khỏe con người là không đáng kể.
- Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn thực hiện ở các vị trí rải rác và không liên tục; do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lắp đặt máy móc, thiết bị và môi trường không khí xung quanh ở mức tác động thấp. Dự án triển khai trong khu công nghiệp Hòa Xá nên không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.
Tuy những tác động của quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án tới môi trường không khí ở mức độ thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.

B. Chất thải rắn
(1) Chất thải rắn thông thường

* Chất thải rắn sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị.
- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì thực phẩm, vỏ hoa quả, giấy vụn...

- Tải lượng: Dựa theo khối lượng công việc thực tế, số lượng công nhân tham gia trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị là 10 người. 
Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đối với TP Nam Định là đô thị loại I thì định mức khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 1,3 kg/người/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:  

10 người x 1,3 kg/người/ngày = 13 kg/ngày.

* Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị.
- Thành phần: Nilon, bìa carton, dây buộc bọc dây chuyền, thiết bị...
- Tải lượng: Căn cứ theo khối lượng máy móc, thiết bị sẽ được đầu tư, lắp đặt tại dự án ở Bảng 6, lượng chất thải rắn phát sinh trong cả giai đoạn này ước tính khoảng 500kg.
(2) Chất thải nguy hại
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị.

- Thành phần: 

Bảng 9. Dự báo thành phần CTNH phát sinh

	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Ký hiệu phân loại
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg)

	07 04 01
	Que hàn thải có kim loại nặng
	KS
	Rắn
	5

	17 02 03
	Dầu thải
	NH
	Lỏng
	35

	18 02 01
	Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,…
	KS
	Rắn
	15


- Tải lượng: 
+ Dầu thải: Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển trung bình 7 lít/phương tiện/lần thay; Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: Trung bình từ 3 tháng thay dầu nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.


Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án dự kiến diễn ra trong khoảng từ 02 – 03 tháng, tần suất thay dầu nhớt là 1 lần/quá trình. Ước tính tổng lượng dầu thải là 35 lít.

+ Que hàn thải có kim loại nặng: Ước tính phát sinh khoảng 5% lượng que hàn sử dụng: 100 kg x 5% = 5 kg trong cả quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị.
+ Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ: Ước tính phát sinh khoảng 0,5 kg/ngày tương đương khoảng 15 kg trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị (30 ngày).
Toàn bộ lượng chất thải nguy hại này sẽ được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định.

· Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động
Đối tượng chịu tác động trực tiếp: Công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị; Công nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải.
- Chất thải rắn thông thường:

+ Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy; nếu không có biện pháp thu gom kịp thời, để tồn đọng lâu sẽ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

+ Chất thải từ quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị nếu không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn trôi xuống hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên nhà máy cũng như của KCN gây tắc nghẽn, ngập úng, cản trở tiêu thoát nước của khu vực.
- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực nếu không được thu gom, xử lý theo đúng quy định.
+ Chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.
+ Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công lắp đặt máy móc, thiết bị để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của chất thải đến sức khỏe và tính mạng con người.

C. Nước thải

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, các nguồn phát sinh nước thải bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị.

- Nước mưa chảy tràn.

 (1) Nước thải sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị. 
- Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày. 
- Tải lượng: Số lượng công nhân tham gia hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị là 10 người. Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước cấp cho sinh hoạt và số lượng công nhân. Lượng nước sinh hoạt cấp cho công nhân lao động khoảng 100 lít/người (Theo TCXDVN 33:2006). Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt là:
Qnước cấp sinh hoạt  = 10  x 100  = 1.000 lít/ngày = 1 m3/ngày

Nước thải sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 100% nước cấp thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là:Qnước thải sinh hoạt = 1 m3/ngày

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm và lượng công nhân làm việc trên công trường hàng ngày và lưu lượng nước thải thì khi đó tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân được tính toán theo bảng sau:

Bảng 10. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
	Chất ô nhiễm
	Hệ số

ô nhiễm

(g/người)
	Tải lượng ô nhiễm

(g/ngày)
	Nồng độ

ô nhiễm 

(mg/l)
	QCVN 14:2008/ BTNMT (Cột B)

	
	
	
	
	

	BOD5
	45 – 54
	450 – 540
	450 – 540
	50

	COD
	72 – 102
	720 – 1.020
	720 – 1.020
	-

	TSS
	70 – 145
	700 – 1.450
	700 – 1.450
	100

	Nitrat
	6 – 12
	60 – 120
	60 – 120
	50

	Phosphat
	0,8 - 4,0
	8 - 40
	8 - 40
	10

	Amoni
	2,4 - 4,8
	24 - 48
	24 - 48
	10

	Dầu mỡ động, thực vật
	10 – 30
	100 – 300
	100 – 300
	20

	Tổng Coliform
	104 – 105
	105 – 106
	105 – 106
	5.000


(Nguồn: Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003)

Ghi chú:

QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
Cột B: Giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy, nồng độ các chất trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý sẽ vượt QCVN 14:2008/BTNMT (B) cụ thể: BOD5 vượt 9 – 10,8 lần; Chất rắn lơ lửng vượt 7 – 14,5 lần; Nitrat vượt 1,2 – 2,4 lần; Phosphat vượt tối đa 4 lần; Amoni vượt 2,4 – 4,8lần; Dầu mỡ động, thực vật vượt 5 – 15 lần; Tổng Coliform vượt 20 – 200 lần. 
(2) Nước mưa chảy tràn
Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua sẽ cuốn theo đất, cát, dầu mỡ... xuống hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án.
Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính: Tổng nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l, phospho: 0,004 – 0,03 mg/l, nhu cầu oxi hoá học (COD): 10 – 20 mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 10 – 20 mg/l.

Tải lượng: Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.863 mm/năm nên lượng nước mưa chảy tràn cần phải quản lý khi thực hiện dự án sẽ là:

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình, q = 1.863 mm/năm.

                      S:  Diện tích mặt bằng, S = 12.268,7 m2 
Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 12.268,7 / 1.000 ≈ 22.856 m3/năm.

· Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động

- Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước và đất trong khu vực dự án. Do dự án sử dụng cơ sở hạ tầng đã có sẵn nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải nên nguồn gây ô nhiễm này được thu gom triệt để.

- Nước mưa chảy tràn:
Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đặc trưng bởi thông số chất rắn lơ lửng tương đối cao, song lượng nước này không phát sinh thường xuyên, chỉ tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Khu vực dự án cũng đã có hệ thống thu gom nước mưa tách riêng hệ thống thu gom nước thải. Do đó tác động từ nước mưa đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể.
1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải

A. Tiếng ồn, độ rung
* Nguồn phát sinh:
- Tiếng ồn phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh từ quá trình này không lớn, mang tính chất gián đoạn và tạm thời. Vị trí dự án nằm trong khu công nghiệp Hòa Xá, không có dân cư sinh sống xung quanh nên tiếng ồn chỉ gây ảnh hưởng cục bộ bên trong nhà xưởng trong thời gian lắp đặt.
- Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển máy móc, thiết bị. Các rung động sinh ra sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) dưới dạng các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt gây hiện tượng rạn nứt, bong vôi lớp vỡ tường, giảm tuổi thọ của công trình,...

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân tham gia vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị.
* Mức độ tác động: 
- Tiếng ồn: Gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.
- Độ rung: Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

B. Nhiệt độ
- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị.
- Mức độ tác động: Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất mồ hôi và mất muối sẽ gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, làm giảm sự chú ý trong lao động. 

C. Các tác động khác trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án
(1) Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương
- Sự tập trung số lượng lao động trên công trường có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc, trộm cắp…làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương. Điều đó sẽ tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

- Trong quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, mâu thuẫn giữa dân địa phương, công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị cũng có thể sẽ nảy sinh do sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán, gây khó khăn trong việc quản lý an ninh trật tự xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội. 
(2) Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực
Sự gia tăng các phương tiện vận tải có trọng tải lớn và lưu thông để vận chuyển máy móc, thiết bị ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ giao thông và tác động đến kết cấu tuyến đường N4 trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị của các phương tiện giao thông cũng có thể làm hư hại đến đường giao thông nội bộ cũng như hệ thống thoát nước hiện có của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia.

(3) Tác động đến hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia

Do tình hình kinh tế khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà máy hoạt động cầm chừng do các đơn hàng sản xuất khăn bông ngày càng giảm sút. Đến cuối tháng 11/2022, nhà máy đã hoàn thành xong đơn hàng cuối cùng và đang tạm ngừng hoạt động sản xuất cho đến khi ký kết được đơn hàng tiếp theo.Vì vậy, quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị của Công ty TNHH JML Vina Industrial không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia.
(4)Vấn đề dịch bệnh
Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là:

+ Dịch tiêu chảy: Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn nước và phân do quản lý không tốt.

+ Dịch sốt xuất huyết: Chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.
+ Dịch Covid-19: Do người nhiễm covid đến và đi từ vùng dịch đến khu vực dự án không khai báo. 
Chủ dự án và đơn vị thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ có những biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực dự án.

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
Do nhà xưởng, văn phòng của dự án đã được xây dựng hoàn thiện, chủ dự án chỉ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị. Chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ và hợp lý đối với các nguồn phát sinh chất thải cũng như các nguy cơ, rủi ro để tránh những tác động xấu đến sức khỏe công nhân và môi trường xung quanh dự án.
1.2.1. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải
A. Bụi, khí thải
Để giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt máy móc, thiết bị thực hiện các biện pháp sau:


- Phương tiện vận chuyển:

+ Đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm;

+ Chạy đúng tải quy định. 
+ Đỗ đậu đúng vị trí khi vào khu vực dự án

+ Không nổ máy trong thời gian bốc dỡ máy móc, thiết bị.

- Máy móc thi công cơ giới: Sử dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế.
- Thời gian vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị: Bố trí thời gian vận chuyển thích hợp, hạn chế vận chuyển máy móc thiết bị vào giờ cao điểm về mật độ giao thông.

- Công nhân tham gia vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị: Được trang bị bảo hộ lao động an toàn đầy đủ.
B. Chất thải rắn
(1) Chất thải rắn thông thường
* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Chủ dự án sẽ trang bị 02 thùng chứa rác có nắp đậy, thể tích 100 lít để chứa rác thải sinh hoạt tại kho chứa chất thải sinh hoạt 10 m2 có sẵn trên mặt bằng dự án.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng chuyển đi xử lý hàng ngày.
* Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị:

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ được thu gom và lưu chứa tại kho chất thải rắn công nghiệp có sẵn (phía Nam dự án) với diện tích 35m2. 
- Đối với loại chất thải có thể tái chế (bìa carton, bao bì…): Bán tận thu.
- Đối với loại chất thải không thể tái chế, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng chuyển đi xử lý theo quy định.

(2) Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ được thu gom vào 03 thùng chứa (thể tích 50 lít/thùng) tại kho chất thải nguy hại 20m2 có sẵn phía Nam khuôn viên dự án. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
C. Nước thải
Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial triển khai trên mặt bằng nhà xưởng có sẵn thuê lại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia nên Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện có trong khuôn viên dự án.
(1) Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh công nhân được thu gom, xử lý sơ bộ bể tự hoại 3 ngăn có kích thước (7,9x3,5x1,5)m, thể tích 41,5m3. Sau đó, nước thải theo đường ống PVC D250 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500m3/ngày.đêm (của Công ty TNHH dệt may Hồng Phú Gia) để xử lý triệt để trước khi chảy ra cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá tại 01 điểm xả trên đường N4 (phía Nam dự án).
(2) Nước mưa chảy tràn
Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống máng thu rồi theo đường ống D90 dẫn xuống hệ thống cống hộp có nắp đậy kín RX-B450 (kích thước trong lòng rộng 500mm, độ sâu tại đầu rãnh 450mm, chiều dài 800m, độ dốc 12%) đã xây dựng xung quanh chân nhà xưởng. Nước mưa sau khi thu gom sẽ được dẫn ra cống thoát nước mưa KCN tại 02 cửa xả trên đường N4 (phía Nam dự án).

Ngoài ra, máy móc, thiết bị nhập về sẽ được chuyển thẳng vào trong nhà xưởng, không tập trung các máy móc, thiết bị gần, cạnh các tuyến thoát nước để đảm bảo tình trạng máy cũng như hạn chế khả năng ô nhiễm của nước mưa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
1.2.2. Biện pháp giảm thiểu khác
A. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Quy định chế độ vận hành của phương tiện vận chuyển và chế độ bốc dỡ máy móc thiết bị hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm (giờ đi làm, giờ tan tầm của công nhân trong KCN) để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu vực lân cận.


- Hạn chế các phương tiện vận chuyển tập kết tại dự án trong cùng một thời điểm để hạn chế tiếng ồn và khí thải;


- Điều phối các hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn.
- Bố trí khoảng cách lắp đặt giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung phát sinh.

B. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ
Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

C. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị dự án
(1) Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương
Chủ dự án và nhà thầu thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực
- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị và chất thải lưu thông trên đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu thải, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.
- Yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thoát nước của nhà máy như: 
+ Phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định
+ Hạn chế tập kết máy móc thiết bị lên hệ thống cống thoát nước.

(3) Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
- Chủ đầu tư và nhà thầu thi công lắp đặt máy móc, thiết bị cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo.
2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải
A. Bụi, khí thải
(1) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất
· Khu vực xưởng dệt: Bụi phát sinh ra trong các công đoạn xoắn sợi, cuộn sợi, đan/dệt. Lượng bụi bông ở xưởng dệt thường lớn, kích thước nhỏ, chủ yếu ở dạng sợi, có khả năng lắng tập trung sát mặt đất ngang tầm máy dệt, có thể quét và thu gom.

· Khu vực xưởng nhuộm: 
Công đoạn nhuộm được tiến hành theo công nghệ liên tục và ở nhiệt độ cao do đó sẽ phát sinh hơi mùi, khí thải. Tuy nhiên, toàn bộ công đoạn nhuộm của dự án sẽ được thực hiện trong thiết bị kín, tự động hóa từ khâu đưa nguyên liệu đầu vào đến khi ra thành phẩm. Do đó khí thải, hơi mùi hóa chất không phát tán ra bên ngoài môi trường. 
· Khu vực gắn đầu tip dây giày: 
Công đoạn gắn đầu tip vào dây giày có sử dụng keo. Tuy nhiên, lượng keo sử dụng để gắn đầu tip rất nhỏ. Khối lượng keo được định lượng và thao tác rót keo thực hiện hoàn toàn bằng máy. 

Chủ dự án cũng sẽ cam kết sử dụng keo có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc và hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn. Thành phần keo không chứa độc tố formaldehyde, phenol, amin, thân thiện với con người và môi trường.
(2) Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi
Khi dự án đi vào vận hành ổn định đạt công suất tối đa, chủ dự án sẽ lắp đặt 01 lò hơi đốt than công suất 2 tấn hơi/giờ. 
Khí thải phát sinh từ việc đốt nhiên liệu than của khu vực lò hơi chứa nhiều các khí độc hại như SO2, NOx, CO2, các hợp chất hữu cơ, tro bụi... Các chất này phát tán vào môi trường không khí qua hệ thống ống khói gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực nhà máy và vùng lân cận.
Lò hơi vận hành tối đa công suất là 2 tấn hơi/giờ. Lượng than đá sử dụng cho lò hơi trong 1 giờ khoảng 280 kg than, tương đương 0,28 tấn than.
* Tính toán lưu lượng bụi, khí thải phát sinh:

Theo sổ tay hướng dẫn xử lý khói thải lò hơi - Sở KHCN&MT TPHCM, lưu lượng khí thải ở nhiệt độ t được tính theo công thức:

L = B x [v020 + ((-1)v0]x(273+t)/273 (m3/h);

Trong đó:

L: Lưu lượng khí thải phát sinh (m3/h);

B: Lượng than đá sử dụng (kg/h);

v020: Khói sinh ra khi đốt 1 kg than đá (v020 = 7,5 m3/kg)

v0: Lượng khí cần để đốt 1 kg than đá (v0 = 7,1 m3/kg)

(: Là hệ số thừa khí (( = 1,25);

t: Nhiệt độ khí thải gần đúng, có thể lấy t = 150 0C.

Như vậy, lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là: 

L than = 280 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  EQ  EQ \F(273+150,273)  ≈ 4.024 (m3/h)
* Tính toán tải lượng bụi, khí thải phát sinh:
Bảng 11. Dự báo tải lượng bụi, khí thải lò hơi từ quá trình đốt nhiên liệu

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg/tấn nhiên liệu)
	Tải lượng

(Kg/h)
	Tải lượng (mg/h)

	1
	Bụi
	5
	1,4
	1.400.000

	2
	SO2
	9,75
	2,73
	2.730.000

	3
	NOx
	4,5
	1,26
	1.260.000

	4
	CO
	0,3
	0,084
	84.000


Nguồn: WHO-1993

* Tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh:

Nồng độ ô nhiễm =   eq \f(Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh,Lưu lượng chất ô nhiễm phát sinh) (mg/m3)
Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải tại đầu ra ống khói lò hơi từ quá trình đốt than cấp nhiệt cho lò hơi được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 12. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu

	TT
	Thông số
	Tính toán
	Nồng độ ô nhiễm (mg/m3)
	QCVN19:2009 /BTNMT (cột B)

	1
	Bụi
	1.400.000/4.024
	347,9
	200

	2
	SO2
	2.730.000/4.024
	678,4
	500

	3
	NOx
	1.260.000/4.024
	313
	850

	4
	CO
	84.000/4.024
	20,9
	1.000


* QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Như vậy, hoạt động của lò hơi phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực nhà máy ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, hoạt động sản xuất của các công ty lân cận.
(3) Hơi mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn
Dự án sử dụng nhiên liệu gas để nấu ăn cho CBCNV. Việc sử dụng gas để đun nấu cũng làm phát sinh khí thải. Tuy nhiên, khí gas là nhiên liệu sạch, việc sử dụng gas làm nhiên liệu không tạo ra tro, ít lưu huỳnh. Khi đốt cháy khí gas sản sinh ra NOx, SO2, CO thấp hơn các nhiên liệu khác như dầu, than đá, gỗ,.. hàng trăm đến hàng nghìn lần. Đặc biệt hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu gas thấp (S= 0,0003%), do vậy khi nhiên liệu cháy tạo ra khí SO2 có nồng độ thấp.

Bảng 13. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas

	Loại nhiên liệu
	Đơn vị
	Bụi (kg/tấn)
	SO2 (kg/tấn)
	NO2 (kg/tấn)
	CO (kg/tấn)
	VOCs (kg/tấn)

	Khí gas
	Tấn
	0,06
	0,007
	0,29
	0,71
	0,12


Với hoạt động nấu ăn cho 165 CBCNV trong nhà máy, lượng khí gas sử dụng của Công ty: 48 kg/bình x 10 bình/tháng = 480 kg gas/tháng, tương đương 18,5 kg gas/ngày.

Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas của Công ty được tính toán trong bảng sau:

Bảng 14. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas trong nhà bếp giai đoạn dự án đi vào vận hành

	Tác nhân ô nhiễm
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO
	VOCs

	Khối lượng thải (kg/ngày)
	1,11x10-3
	1,3x10-4
	5,4x10-3
	0,013
	2,22x10-3


Kết quả cho thấy, việc dùng gas tương đối sạch, hầu như không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực nhà bếp. 

Như vậy, nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động nấu ăn chủ yếu là mùi phát sinh do quá trình đun nấu thức ăn gây nên.


Ảnh hưởng của hoạt động nấu ăn mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu vào người lao động trong khu vực này. Vì vậy cần phải có biện pháp thích hợp để điều tiết thông thoáng không khí khu vực bếp ăn, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.
(4) Hơi mùi, khí thải phát sinh từ khu vực lưu chứa chất thải
- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại kho chất thải: 
Chất thải phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn khi bị phân hủy sẽ gây ra hơi mùi, khí thải CH4, NH3, H2S… có hơi nồng, xốc đặc trưng. Nếu các loại chất thải sinh hoạt này không được quản lý tốt, tồn trữ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra khí thải, hơi mùi gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh, ảnh hưởng tới môi trường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm.
- Ngoài ra mùi hôi sinh ra từ các khu nhà vệ sinh, bể tự hoại, cũng cần đặc biệt quan tâm.
(5) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu
Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoạt động đi lại của CBCNV trong Công ty, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa,… tạo ra các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường. 
Thành phần chính: NOx, SO2, COx, hyđrocacbon,…
· Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động
- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: Cán bộ công nhân viên dự án.


- Mức độ chịu tác động:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm được thể hiện chi tiết tại bảng sau:

	TT
	Thông số
	Tác hại

	01
	Bụi
	- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa

	02
	Khí axít (SO2, NOx)
	- Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, phân tán vào máu.

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm trữ lượng kiềm trong máu.

- Tạo mưa a xít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng.

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa.

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn.

	03
	Oxyt cacbon (CO)
	- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin.

	04
	Khí cacbonic (CO2)
	- Gây rối loạn hô hấp phổi.

- Gây hiệu ứng nhà kính.

- Tác hại đến hệ sinh thái.

	05
	H2S
	Tác động lên toàn bộ đường hô hấp, những cấu trúc sâu hơn sẽ bị phá hủy và gây bệnh phù phổi. Nếu tiếp xúc với hàm lượng lớn hơn 1.000 ppm khí sẽ hấp thụ vào phổi rất nhanh, có biểu hiện thở gấp sau đó là suy đường hô hấp và dẫn đến tử vong

	06
	Hơi VOC
	- Nếu tiếp xúc thường xuyên ở nồng độ 0,07mg/m3 sẽ làm tăng khả năng bênh hen xuyền và viêm phế quản mãn tĩnh ở trẻ em.

- Khi nồng độ VOC vượt 25mg/m3 có thể gây nhức đầu cấp tính và các tác động khác nhau phụ thuộc vào thành phần của VOC.

	07
	Anilin (C6H5NH2)
	- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu rối loạn giác quan

- Có thể gây tử vong.

	08
	Mùi hôi
	Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp, gây mùi hôi khó chịu


Tóm lại, nếu chủ dự án không có các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động thì sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường không khí và sức khỏe con người. 

B. Chất thải rắn
(1) Chất thải rắn thông thường
* Chất thải rắn sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV của công ty trong khuôn viên dự án. 

- Thành phần: Giấy vụn, bìa carton, vỏ hoa quả thải, thực phẩm thừa,...
+ Hoạt động sinh hoạt, văn phòng của cán bộ công nhân viên làm phát sinh rác thải văn phòng, chất hữu cơ, giấy vụn, bìa carton…

+ Hoạt động của bếp ăn làm phát sinh các loại rác thải như: vỏ hoa quả thải, thực phẩm thừa...
- Tải lượng: Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đối với TP Nam Định là đô thị loại I thì định mức khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 1,3 kg/người/ngày. Tổng số CBCNV khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 165 người.Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ là:
165 người x 1,3 kg/người/ngày = 214,5 kg/ngày ≈ 5,58 tấn/tháng
* Chất thải rắn công nghiệp
Bao gồm: Bao bì chứa nguyên liệu thải, sợi hỏng, sản phẩm lỗi, xỉ than.

- Bao bì chứa nguyên liệu thải: Theo thống kê tại Bảng 1, nguyên liệu sợi đầu vào là 2.665 tấn/năm. Căn cứ theo thực tế hoạt động của Công ty Beyond Focus Holding Limited tại Canada, lượng bao bì thải ước tính bằng 0,01% nguyên liệu đầu vào, ước tính khoảng: 
2.665 tấn/năm x 0,01% = 0,2665 tấn/năm




       = 0,02 tấn/tháng
- Sợi hỏng, sản phẩm lỗi: Căn cứ vào thông số kỹ thuật của máy xoắn, máy dệt dự kiến đầu tư, khối lượng sợi hỏng, sản phẩm lỗi chiếm 0,2% nguyên liệu đầu vào, ước tính khoảng:
2.665 tấn/năm x 0,2% = 5 tấn/năm





  = 0,4 tấn/tháng
- Tro, xỉ than: Lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt là than với khối lượng 350 tấn/năm, tương đương 29 tấn/tháng. Tham khảo lò hơi của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia có nguyên lý đốt tương tự có thể ước tính lượng xỉ than thải ra bằng 10% lượng than đốt đưa vào lò như sau:
Qxỉ than = 29 tấn/tháng x 10% = 2,9 tấn/tháng
Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh khi nhà máy đi vào vận hành là: 0,02 + 0,4 + 2,9 = 3,32 tấn/tháng

Bảng 15. Khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án

	TT
	Chất thải rắn
	Đơn vị
	Khối lượng 

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	Tấn/tháng
	5,58

	2
	Chất thải rắn công nghiệp
	Tấn/tháng
	3,32

	1
	Bao bì chứa nguyên liệu thải
	Tấn/tháng
	0,02

	2
	Sợi hỏng, sản phẩm lỗi
	Tấn/tháng
	0,4

	3
	Tro, xỉ than
	Tấn/tháng
	2,9

	
	Tổng
	Tấn/tháng
	8,9


(2) Chất thải nguy hại
Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế có cùng loại hình của Công ty Beyond Focus Holding Limited tại Canada thì khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được ước tính như sau:
Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Ký hiệu phân loại
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg)

	17 02 03
	Dầu thải
	NH
	Lỏng
	30

	16 01 06
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	NH
	Rắn
	15

	18 01 01
	Bao bì mềm thải
	KS
	Rắn
	180

	18 01 02
	Bao bì cứng thải bằng kim loại
	KS
	Rắn
	350

	18 02 01
	Vật liệu lọc thải
	KS
	Rắn
	200

	18 02 01
	Giẻ lau, găng tay nhiễm dầu mỡ thải
	KS
	Rắn
	30

	
	Tổng cộng
	775


· Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động
- Chất thải rắn thông thường:
+ Chất thải rắn sinh hoạt:
Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là các hợp chất hữu cơ, bị phân hủy bởi các quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, là nguyên nhân gây các dịch bệnh. 

Ngoài ra, khu vực lưu chứa chất thải còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Khi chất thải không được xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, sức khoẻ con người.
+ Chất thải rắn công nghiệp:
Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất nếu không được thu gom, quản lý theo đúng quy định sẽ rơi vãi xuống cống thoát nước, làm ách tắc dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến môi trường đất, không khí tại nhà máy và làm mất mỹ quan môi trường. 

- Chất thải nguy hại:
Chất thải nguy hại có khả năng gây độc tiềm tàng đối với động, thực vật và sức khoẻ con người nếu như không được quản lý theo đúng quy định. Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đối với sức khoẻ con người là rất lớn 
Chất thải nguy hại phát sinh, qua con đường mao mạch trọng lực, chúng thấm sâu vào nước ngầm. Con người, động vật và các loài thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích tụ các chất độc gây nhiễm độc mãn tính làm suy giảm khả năng chống chọi các loại bệnh tật, phát sinh các bệnh lạ có thể dẫn đến tử vong. Mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít, lâu hay nhanh phụ thuộc vào hàm lượng các chất độc chứa trong các chất thải rắn ban đầu.
C. Nước thải
(1) Nước mưa chảy tràn
- Khi mưa, nước mưa sẽ chảy tràn trên toàn bộ diện tích mặt bằng của dự án. Nước mưa sẽ cuốn theo các chất bẩn như cát, bụi, chất rắn lơ lửng,... xuống hệ thống thoát nước được thiết kế chạy dọc các tòa nhà.

- Thành phần chủ yếu trong nước mưa là các chất rắn vô cơ như đất, cát dễ lắng đọng, chất rắn lơ lửng...

- Tải lượng: Theo tính toán tại phần C, mục (2) trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị thì nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ bề mặt dự án là 22.856 m3/năm.

(2) Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV công ty.
- Thành phần:  

+ Nước thải nhà vệ sinh: Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh.
+ Nước thải nhà ăn: Thành phần nước thải chứa nhiều chất hữu cơ (BOD, COD) và các nguyên tố dinh dưỡng khác (N, P), chất rắn lơ lửng, dầu mỡ…

- Tải lượng: 

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt chiếm 100% lượng nước cấp. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lao động dự kiến là 165 người thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 16,5 m3/ngày.đêm.
(3) Nước thải sản xuất

- Nguồn phát sinh: Nước thải sản xuất của dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động tẩy nhuộm. 
- Thành phần: 

Các chất gây ô nhiễm chính có trong nước thải sản xuất là tạp chất tách ra từ sợi vải (như sáp, dầu mỡ, chất bẩn dính vào vải...) và các hóa chất dùng trong quá trình tẩy nhuộm (thuốc nhuộm, chất cố định thuốc nhuộm, chất thâm nhập…). Thành phần nước thải từ quá trình tẩy nhuộm không ổn định, thay đổi khi nhuộm các loại vải khác nhau và sử dụng màu nhuộm khác nhau.

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải chủ yếu bởi các thông số pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, độ màu, nhiệt độ và kim loại nặng.
- Tải lượng:

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải và hoạt động sản xuất thực tế có cùng loại hình của Công ty Beyond Focus Holding Limited tại Canada thì khối lượng nước thải phát sinh chiếm 80% lượng nước cấp.
Bảng 17. Thống kê lượng nước thải sản xuất phát sinh của dự án
	TT
	Hoạt động
	Tải lượng (m3/ngày.đêm)

	
	
	

	
	
	Nước cấp
	Nước thải

	1
	Hoạt động nhuộm
	425
	340

	2
	Hoạt động của HTXL khí thải
	20
	16

	Tổng lượng nước thải
	356


Vậy tổng khối lượng nước thải phát sinh của dự án là: 
16,5 + 356 = 372,5 m3/ngày.đêm
· Đánh giá đối tượng và quy mô chịu tác động
(1) Nước mưa chảy tràn
Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đặc trưng bởi thông số chất rắn lơ lửng tương đối cao,.. song lượng nước này không phát sinh thường xuyên, chỉ tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Do đó tác động từ nước mưa đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể.

Môi trường đất ô nhiễm chủ yếu thông qua nước thải và các chất thải rắn, nước thải vào môi trường đất gây biến đổi tính chất đất rất nghiêm trọng. Đất tiếp nhận nước thải bị ô nhiễm bởi hàm lượng các chất hữu cơ bán phân hủy cao, các ion có tính năng làm phân hủy các keo đất lớn làm biến đổi cấu trúc của đất, hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật có lợi.
(2) Nước thải sinh hoạt
Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.  
(2) Nước thải sản xuất 
Các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm là các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ (AOX- Adsorbable Organohalogens), muối trung tính làm tăng tổng hàm lượng chất rắn, nước thải dệt nhuộm có nhiệt độ cao và pH của nước thải cao do lượng kiềm trong nước thải lớn. Trong số các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm, thuốc nhuộm là thành phần khó xử lý nhất, đặc biệt là thuốc nhuộm azo không tan – loại thuốc nhuộm được sử dụng phổ biến. Các chất màu có trong thuốc nhuộm không bám dính hết vào sợi vải trong quá trình nhuộm, thường được thải ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân làm cho nước thải dệt nhuộm có độ màu cao, và nồng độ chất ô nhiễm lớn. Vì vậy nước thải của dự án nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ góp phần làm tăng mức độ gây ô nhiễm trong khu vực.

Tác động của nước thải sản xuất ảnh hưởng đến môi trường và con người như sau:

+ Ảnh hưởng đến con người: 

Lượng nước sản xuất có chứa hàm lượng cao các hoá chất nhuộm và hơi mùi hóa chất. Do đó, khi lượng nước thải này chảy tràn ra ngoài sẽ phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ nhân viên và môi trường xung quanh, đặc biệt là các CBCNV làm việc trực tiếp tại khu vực nhuộm. Nước thải dệt nhuộm có chứa các ion kim loại nặng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Nước thải từ các quá trình nhuộm nếu không được xử lý, qua thời gian tích tụ và bằng con đường trực tiếp hay gián tiếp, chúng sẽ tồn đọng trong cơ thể con người và gây các bệnh nghiêm trọng, như viêm loét da, viêm đường hô hấp, eczima, ung thư…

+ Ảnh hưởng đến hệ sinh thái: 

Nước thải phát sinh từ quá trình nhuộm thường có độ màu, nhiệt độ và hóa chất như thuốc nhuộm, NaOH, các chất hữu cơ mạch vòng,… cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước, hệ sinh thái xung quanh khu vực dự án. 

Các chất ô nhiễm trong nước thải theo dòng nước phát tán ra xa với quy mô rộng gây ô nhiễm nguồn nước mặt, từ đó ô nhiễm môi trường đất, làm thay đổi tính chất của đất, hạn chế sự phát triển của các sinh vật sống trong đất, giảm sự phát triển và sinh trưởng của cây trồng. Nước thải có chứa các chất ô nhiễm thải ra môi trường tiếp nhận, theo con đường mao dẫn thấm xuống tầng nước ngầm gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.  

Ngoài ra lượng thuốc nhuộm dư thừa chứa trong nước thải gây độ màu cao cho dòng tiếp nhận ảnh hưởng tới quá trình hô hấp, sự sinh trưởng của sinh vật cũng như sự phân giải của vi sinh đối với các chất hữu cơ có trong nước thải.
2.1.2. Đánh giá các tác động môi trường không liên quan đến chất thải

A. Tiếng ồn, độ rung
(1) Nguồn phát sinh

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn, rung động bao gồm:

- Hoạt động của các phương tiện giao thông (xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, phương tiện phục vụ việc đi lại của CBCNV, khách hàng vào giao dịch) phát sinh tiếng ồn với cường độ khá lớn.

- Hoạt động của máy móc trong dây chuyền sản xuất.

Tiếng ồn sẽ tập trung cao tại các vị trí nằm trong bán kính 10-15m xung quanh xưởng dệt. Mức ồn tại các vị trí này sẽ dao động trong khoảng từ 70-75 dBA. Với khoảng cách gấp đôi (30m) độ ồn sẽ suy giảm -6dBA trong trường hợp không có vật cản. Với đặc điểm này, các khu vực bên ngoài sẽ không chịu tác động của tiếng ồn phát sinh từ các công đoạn sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, hệ thống thiết bị máy móc của nhà máy hiện đại và cấu trúc nền móng trong xưởng tại các khu vực phát sinh cường độ âm thanh lớn được ứng dụng biện pháp xây dựng thích hợp đảm bảo hạn chế tới mức tối đa sự phát sinh tiếng ồn .

Quá trình sản xuất của dự án cũng sẽ phát sinh rung động do sự va đập của các bộ phận cơ học của các máy móc trong dây chuyền sản xuất truyền xuống sàn. Tuy nhiên, độ rung phát sinh từ công đoạn này không đáng kể, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động trực tiếp và kết cấu công trình xây dựng
(2) Đánh giá đối tượng chịu tác động

Tiếng ồn và độ rung phát sinh khi các thiết bị máy móc hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến CBCNV. Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người, những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

B. Nhiệt độ
(1) Nguồn phát sinh
Nhiệt độ phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của lò hơi, từ khu vực nấu ăn... Vào mùa hè, khu vực nhà xưởng còn chịu ảnh hưởng bức xạ nhiệt từ các mái tôn. Tổng các nhiệt lượng này tỏa vào không gian, nhà xưởng rất lớn làm nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao có thể chênh lệch với nhiệt độ môi trường bên ngoài 1-20C ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của cơ thể con người, tác động xấu đến sức khỏe và năng suất lao động. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn là nguyên nhân tiềm tàng gây ra các sự cố cháy nổ, vì vậy cần phải có biện pháp xử lý giảm thiểu thích hợp.  


Theo QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc: 
Bảng 18. Điều kiện vi khí hậu trong các phân xưởng sản xuất
	Loại lao động
	Khoảng nhiệt độ không khí (°C)
	Độ ẩm không khí (%)
	Tốc độ chuyển động không khí (m/s)
	Cường độ bức xạ nhiệt theo diện tích tiếp xúc (W/m2)

	Nhẹ
	20 đến 34
	40 đến 80
	0,1 đến 1,5
	35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ thể ngươi.

70 khi tiếp xúc trên 25% đến 50% diện tích cơ thể người.

100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể người

	Trung bình
	18 đến 32
	40 đến 80
	0,2 đến 1,5
	

	Nặng
	16 đến 30
	40 đến 80
	0,3 đến 1,5
	


(2) Đánh giá đối tượng chịu tác động của nhiệt độ
Nhiệt phát sinh từ các quá trình sản xuất gây ra các biến đổi về mặt vi khí hậu trong môi trường không khí nơi làm việc như tăng nhiệt độ cục bộ so với nhiệt độ môi trường chung, giảm độ ẩm, tăng khí áp môi trường làm việc do sự chuyển động mạnh mẽ của các dòng không khí nóng,... Về mùa hè, nhiệt độ không khí ở nơi làm việc có thể lên tới 37 - 390C. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến người công nhân làm việc, cũng như làm giảm tuổi thọ của các máy móc trong dây chuyền sản xuất nếu không được trang bị hệ thống cách nhiệt, thông gió và điều hòa không khí phù hợp.  

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và ở cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất mát một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố, gây ra các chứng bệnh như bệnh tiêu hoá, bệnh ngoài da,... Rối loạn sinh lý thường gặp ở một số công nhân làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật nặng hơn là choáng nhiệt, nhiệt độ cao còn ảnh hưởng tới năng suất lao động của công nhân.

C. Tác động tới môi trường kinh tế - văn hoá - xã hội
- Mặt tích cực:

+ Giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương cũng như một số vùng lân cận.
+ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

+ Góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp;

- Mặt tiêu cực:  

+ Gây bệnh nghề nghiệp đối với công nhân trực tiếp sản xuất.

+ Vấn đề ô nhiễm môi trường (đặc biệt là môi trường không khí, nước thải) gây tác động xấu đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân địa phương, ảnh hưởng môi trường cảnh quan xung quanh.

+ Ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như tệ nạn xã hội trong khu vực do tập trung lượng lớn công nhân từ các địa phương khác đến làm việc.

2.1.3. Các sự cố môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
(1) Sự cố đối với lò hơi
Trong quá trình vận hành lò hơi thường gặp các sự cố như: Cạn nước quá mức, nước đầy quá mức, áp kế bị hỏng, van xả bẩn bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, sự cố ống hơi nước…dẫn đến lò hơi không hoạt động được sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty.
(2) Sự cố hóa chất

- Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường. Sự cố làm rò rỉ, tràn, đổ hoặc cháy, nổ hóa chất có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

 +  Khi bao bì chứa hóa chất bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. 

+ Thùng chứa, phuy can có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. 

+ Cháy nổ hóa chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hóa chất quá nóng (do hỏa hoạn, chập điện…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hóa chất làm hóa chất bốc cháy sinh nhiệt có thể gây nổ. Cũng có thể do hóa chất tràn đổ phản ứng với các loại hóa chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ.

- Hóa chất tràn đổ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ra những tác động đến người và môi trường xung quanh. Người lao động khi tiếp xúc với hóa chất sẽ gặp phải ra các triệu chứng sau:

+ Đường mắt: Gây kích thích mắt, mẫn đỏ và đau; Nồng độ cao hơn hoặc văng dính vào mắt có thể gây ra tổn thương mắt vĩnh viễn;

+ Đường thở: Gây kích ứng đường hô hấp, các triệu chứng bao gồm ho, khó thở;

+ Đường da: Gây kích ứng da, các triệu chứng bao gồm đỏ, ngứa và đau rát và có thể gây bỏng. Vùng da tiếp xúc với hóa chất sẽ bị đổi màu trắng, nứt da và ngày càng lan rộng.

 (2) Sự cố đối với kho chứa CTNH
Chất thải nguy hại lưu giữ trong kho có thể bị rơi vãi, đổ, rò rỉ, phát tán ra môi trường xung quanh.
(3) Sự cố cháy, nổ, chập điện
Trong quá trình hoạt động của dự án, các thiết bị tiêu thụ điện tiêu tốn một lượng điện năng rất lớn, đồng thời đây cũng là nguy cơ gây ra các vụ nổ, cháy chập điện do sử dụng thiết bị điện không đúng quy định.
Các loại bao bì, can, bình nhiên liệu rất dễ cháy nếu không được quản lý tốt làm rò rỉ ra ngoài có khả năng bén lửa gây hỏa hoạn.
(4) Sự cố về thiên tai, bão lũ
Mùa mưa, bão ở Nam Định được xác định là từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Trung bình hàng năm ở phía Bắc tỉnh có khoảng 60 -65 ngày có dông, ở phía Nam có khoảng 55 – 60 ngày dông có kèm theo sấm sét và mưa lớn. Trong các trận dông lớn, vận tốc gió có thể đạt tới 27 – 28 m/s.

Do vậy, mưa bão thường dẫn đến các sự cố sau đối với hoạt động của Công ty:

+ Mưa bão, sét đánh có thể phá hỏng hệ thống điện chiếu sáng.

+ Lốc cuốn, gió bão phá hủy các công trình làm thiệt hại về kinh tế.

+ Mưa lũ cuốn theo rác thải, nước thải, các loại chất bẩn gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Mưa lũ có thể làm ngưng hoạt động của Công ty.
(5) Tai nạn lao động
Trong quá trình sản xuất, tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

+ Sự bất cẩn, chủ quan của công nhân trong quá trình bốc xếp nguyên nhiên liệu, hàng hoá...

+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

+ Công nhân không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh do nhà máy đề ra.

+ Tai nạn lao động trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị không được tiến hành thường xuyên
(6) An toàn vệ sinh thực phẩm
Nếu không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như: Gây ngộ độc thực phẩm tập thể; nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe công nhân từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.
2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
2.2.1. Biện pháp quản lý
Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp tổ chức, quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

(1) Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của Nhà máy
- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong Nhà máy.
- Ban hành quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong việc chấp hành các quy định của nhà máy đề ra (trong đó bao gồm cả vấn đề bảo vệ môi trường).

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

(2) Biện pháp tuyên truyền, giáo dục
Công tác sẽ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân trong nhà máy về công tác bảo vệ môi trường như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của nhà nước; quy định của địa phương về bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân viên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên, nguyên nhiên liệu..., nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh Nhà máy.
2.2.2. Biện pháp kỹ thuật
A. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
(1) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất
Trong quá trình vận hành, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện không khí nơi làm việc bằng cách:
- Đầu tư mới 100% dây chuyền thiết bị, máy móc hiện đại. Bố trí dây chuyền phù hợp với quy trình sản xuất. 

- Thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị để phát hiện các rò rỉ và xử lý kịp thời.
- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.

- Bố trí công nhân quét dọn và thu gom bụi sau mỗi ca làm việc.

* Xưởng dệt: 

Công ty TNHH JML Vina Industrial triển khai dự án trên mặt bằng nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia. Hiện tại, Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã lắp đặt hệ thống làm mát tại xưởng dệt như sau:

· 08 Thiết bị làm mát công suất 18.000 m3/h, 1kW, tương ứng với 08 ống gió có cấu tạo, kích thước như sau:

· 04 ống gió, mỗi ống gió có kích thước (500x500)mm, dài 8.960mm.

· 04 ống gió, mỗi ống gió có kích thước (500x500)mm, dài 12.250mm.

Mỗi ống gió gồm 01 cửa gió kích thước (600x600)mm.

· 08 Thiết bị làm mát công suất 23.000 m3/h, 1,5kW, tương ứng với 08 ống gió có cấu tạo, kích thước như sau:

· 04 ống gió, mỗi ống gió gồm 02 phần ống dẫn: Phần ống thứ 1 có kích thước (600x600)mm, dài 4.980mm; Phần ống thứ 2 có kích thước (450x450)mm, dài 10.080mm.

· 04 ống gió, mỗi ống gió gồm 02 phần ống dẫn: Phần ống thứ 1 có kích thước (600x600)mm, dài 7.220mm; Phần ống thứ 2 có kích thước (450x450)mm, dài 10.580mm.

Mỗi ống gió gồm 02 cửa gió kích thước (600x600)mm/cửa.

Hệ thống làm mát nhà xưởng làm nhiệm vụ giảm nhiệt độ khu vực sản xuất. Ở đầu ra của ống gió có gắn các cửa gió để tỏa gió ra xung quanh tạo thành vòng xoáy có tác dụng nén bụi xuống mặt sàn khu vực sản xuất và gom tụ bụi vào 1 chỗ, thuận tiện cho công tác thu gom bụi, chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
* Xưởng nhuộm:
- Công ty TNHH JML Vina Industrial triển khai dự án trên mặt bằng nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia. Hiện tại, Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã lắp đặt 05 quạt thông gió (sải cánh 40mm, công suất 150w, lưu lượng gió 4.500 m3/h) dọc theo chiều dài xưởng nhuộm. Quạt hút gió có công dụng thông gió, giảm nhiệt, trao đổi không khí và mang lại không khí trong lành cho khu vực làm việc, bảo vệ sức khỏe con người. 

- Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ đầu tư thiết bị nhuộm kín. Máy hoạt động theo chương trình kỹ thuật số, tự động làm việc trong tất cả các công đoạn đã được định sẵn cho từng loại sợi, dây bện (theo yêu cầu công nghệ). Hơi, nước, hóa chất theo đường ống được cấp định lượng tự động vào thiết bị. Trong suốt quá trình nhuộm – giặt, thiết bị không được mở nắp. Nước xả ra từ quá trình nhuộm – giặt sẽ theo đường ống kín nối trực tiếp từ máy nhuộm vào đường ống thu gom nước thải trong xưởng nhuộm và đưa về Hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm (Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) để xử lý. 

Mặt khác quá trình nhuộm – giặt được thực hiện trên cùng 1 máy nhuộm; do đó việc phát sinh hơi mùi, khí thải từ quá trình nhuộm được hạn chế tối đa. Máy chỉ được mở nắp để lấy sản phẩm ra khi chu trình giặt kết thúc. Lúc này hàm lượng thuốc nhuộm dư hầu như không có, nhiệt độ trong máy nhuộm giảm xuống còn khoảng 30-500C, pH từ 6,5-7,5, vì vậy chủ yếu là hơi nước bốc lên trong quá trình mở nắp.
(2) Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi

Khi dự án đi vào vận hành đạt công suất tối đa sẽ sử dụng khoảng 5 tấn hơi/h. Quá trình vận hành lò sẽ phát sinh các khí gây ô nhiễm môi trường như bụi, CO, NOx, SO2. Trong đó, bụi là thành phần ô nhiễm chính, các khí như CO, NOx, SO2 phát sinh chủ yếu do nhiên liệu và hoạt động của buồng đốt.
Công ty TNHH JML Vina Industrial dự kiến mua hơi từ Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia với lượng sử dụng khoảng 3 tấn/h. Hiện tại, Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã đầu tư 01 lò hơi công suất 4 tấn hơi/giờ và lắp đặt đồng bộ hệ thống thu gom xử lý bụi, khí thải lò hơi theo quy định. Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép xả khí thải cho nguồn thải này tại Giấy phép môi trường số 2233/GPMT-UBND ngày 02/12/2022.
Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ lắp đặt 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/giờ và hệ thống xử lý khí thải, bụi thải lò hơi bằng phương pháp lọc khô kết hợp phương pháp lọc ướt như sau:
Sơ đồ 4. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Ghi chú: 
1: Lò hơi

2: Thiết bị Cyclon

3: Thiết bị lọc ướt

4: Bể chứa nước

5. Ống khói

* Nguyên lý hoạt động:

Toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi sẽ được quạt đẩy công suất 10kW đẩy vào hệ thống xyclon. Dòng khí và bụi lúc này chuyển động theo một quỹ đạo tròn (dòng xoáy). Bụi có khối lượng lớn hơn nhiều so với các phân tử khí, nên sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra phía xa trục hơn, va vào thành vỏ và rơi xuống đáy.

Khí thải tiếp tục được dẫn truyền sang hệ thống lọc ướt để giảm nhiệt độ, dập bụi và hấp thụ SO2, COx​, NOx… bằng dung dịch NaOH hoặc Na2CO3 theo nguyên lý như sau: Dòng khí từ hệ thống cyclon tiếp tục đi vào cột hấp thụ. Trong cột hấp thụ lắp đặt dàn phun mưa đặt ở phía trên cột. Dòng khí đi từ dưới lên gặp nước đi từ trên xuống, khí thải NO2, CO2, SO2 sẽ bị nước hấp thụ. Bể chứa nước (thể tích 20 m3) có nhiệm vụ cấp nước cho dàn phun sương. Sau khi hấp thụ khí thải, nước trong bể có tính axit nhẹ. Dung dịch NaOH hoặc Na​2CO3 được định kỳ bổ sung để trung hòa lượng nước này. Sau vài chu kỳ tuần hoàn sử dụng, toàn bộ nước trong bể sẽ thải bỏ. Nước thải theo hệ thống ống PVC D250 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm (Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) để xử lý.
Khí thải lò hơi sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ sẽ theo 01 ống khói đường kính D550mm, cao 12m (so với mặt sàn nhà xưởng) thoát ra ngoài môi trường. Vị trí đặt lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số: 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(3) Hơi mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn
Quá trình nấu ăn, Công ty sử dụng gas để phục vụ nấu ăn CBCNV làm việc trong nhà máy, do đó khả năng phát sinh khí thải cũng như khói thải không nhiều, chủ yếu là lượng khói phát sinh ra từ quá trình nấu thức ăn. Để hạn chế lượng khói này, Công ty áp dụng các biện pháp sau:

- Khu nhà bếp của Công ty được thiết kế thông thoáng để phát tán mùi nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV và môi trường xung quanh. Công ty trang bị máy hút mùi cho khu vực nấu ăn. Không khí chứa khí thải, hơi mùi thức ăn theo quạt hút qua tấm lưới chắn nhằm giữ lại dầu mỡ. Sau đó khí sạch thoát ra ngoài theo đường ống nhựa PVC D90.
- Không sử dụng dầu mỡ cháy khét để đun nấu.
- Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.

- Lắp đặt quạt thông gió với công suất phù hợp.
(4) Hơi mùi, khí thải từ khu vực lưu chứa chất thải
Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ chất thải ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên nhà máy, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 
- Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào thùng nhựa có nắp đậy kín.

- Phun hóa chất diệt ruồi muỗi xung quanh khu vực lưu chứa chất thải.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.
(5) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu
Bụi phát sinh từ các hoạt động này không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, một số biện pháp khống chế hiệu quả mà Công ty áp dụng đó là:

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào đến nhà máy phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá.
B. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn
(1) Chất thải rắn thông thường

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Công ty sẽ bố trí 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại có nắp đậy kín (200 lít/thùng) tại các khu vực dễ phát sinh (văn phòng, khu bếp ăn,…). 
- Hàng ngày, nhân viên vệ sinh của Công ty sẽ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đưa về kho chứa có diện tích 10m2 phía Nam nhà máy. 

- Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng hàng ngày đến vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định.
* Chất thải rắn công nghiệp
- Chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp chủ yếu là hộp bìa carton hỏng, nilon, sợi hỏng, chỉ thừa, sản phẩm lỗi... lưu giữ tại kho chất thải rắn công nghiệp có diện tích 35m2 phía Nam nhà máy. 
- Lượng xỉ than thải ra từ quá trình vận hành lò hơi sẽ được thu gom, lưu giữ tại khu vực lưu giữ xỉ 100 m2 (cạnh khu vực xử lý khí thải lò hơi) có mái che, sân nền đã được bê tông hóa và tôn cao so với mặt đường giao thông nội bộ khoảng 15cm.
- Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển chất thải rắn công nghiệp đưa đi xử lý theo quy định.
(2) Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu giữ tại kho chất thải nguy hại diện tích 20m2 phía Nam dự án với 05 thùng chứa dán nhãn từng loại CTNH riêng biệt, có biển cảnh báo nguy hại.
- Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.
C. Công trình, biện pháp xử lý nước thải
Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial triển khai trên mặt bằng nhà xưởng có sẵn thuê lại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia nên Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện có trong khuôn viên dự án.
(1) Nước mưa chảy tràn
Sơ đồ 5. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn



- Nước mưa chảy tràn trên mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống máng thu nước xung quanh mái rồi theo đường ống D90 dẫn nước từ mái nhà xưởng xuống sân bê tông, theo độ dốc chảy về hệ thống thoát nước mưa, nước mặt của nhà máy. 

- Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ được thu vào hệ thống hố ga bố trí xung quanh chân nhà xưởng. Hệ thống đường thu gom và thoát nước được xây dựng là cống hộp có nắp đậy kín RX-B450 (kích thước trong lòng rộng 500mm, độ sâu tại đầu rãnh 450mm, chiều dài 800m, độ dốc 12%) và hệ thống 40 hố ga (kích thước 500mm x 500mm x 500mm); khoảng cách giữa 2 hố ga là 20 - 30m. Những chỗ giao nhau và những đoạn rẽ được bố trí thêm các hố ga để tránh hiện tượng tắc nghẽn. Nước mưa sau khi thu gom sẽ được dẫn ra cống thoát nước mưa KCN tại 02 cửa xả trên đường N4 (phía Nam nhà máy).

(2) Nước thải
Sơ đồ 6. Hệ thống thu gom và thoát nước thải



* Nước thải sinh hoạt
- Nước thải nhà ăn: Nước thải từ khu vực nhà ăn đi qua lưới chắn rác chảy vào đường ống D110 để thu gom về bể tách dầu mỡ có kích thước (1x1,9x1)m, thể tích 1,9m3. 
- Nước thải nhà vệ sinh: Nước thải sinh hoạt của Công ty phát sinh chủ yếu từ khu nhà vệ sinh. Dung tích của bể tự hoại tại các khu vực được bố trí như sau:

+ Nhà văn phòng: 01 bể tự hoại có kích thước (4,9x2,4x1,6)m, thể tích 18,8m3.

+ Nhà vệ sinh công nhân: 01 bể tự hoại có kích thước (7,9x3,5x1,5)m, thể tích 41,5m3.

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC D250 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/ngày.đêm (Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) để xử lý triệt để trước khi chảy ra cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá, phía Nam nhà máy.
* Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất cùng với nước thải sinh hoạt theo hệ thống ống PVC D250 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm (Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia).

Do Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nên chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia để thuê xử lý nước thải tại Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm. Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia có trách nhiệm xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá qua 01 cửa xả nằm trên đường N4 (phía Nam dự án). Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã hợp đồng với Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Nam Định để sử dụng dịch vụ xử lý nước thải tại KCN Hòa Xá theo hợp đồng số: 119B/HDDV-XLNT ngày 11/11/2016 nhằm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra môi trường ngoài. 

Khi Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial đi vào hoạt động ổn định thì lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 372,5 m3/ngày.đêm.

Khối lượng nước thải phát sinh hiện tại của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia khoảng 54,3 m3/ngày.đêm. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, dự kiến trong vòng 5-10 năm nữa, công suất sản xuất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia chỉ có thể đạt 100 tấn sản phẩm/năm, tương ứng với lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 100 m3/ngày.đêm.
Với tổng tải lượng nước thải khoảng 472,5 m3/ngày.đêm, hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia hoàn toàn có thể đáp ứng được.
Trong trường hợp lượng nước thải phát sinh có khả năng gây quá tải hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ phối hợp với Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia để đưa ra giải pháp nâng cấp hệ thống phù hợp với hạ tầng khu công nghiệp, cũng như tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ
- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, thiết bị. 

- Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị. 

- Trang bị quạt công nghiệp để tạo thông thoáng và thoát nhiệt 

- Cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, găng tay…

E. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
(1) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò hơi
 - Thường xuyên kiểm tra mức nước trong ống thuỷ tại lò hơi.


- Thường xuyên kiểm tra áp kế, cụm van, đường ống cung cấp hơi nước. Nếu bị hỏng (áp kế bị nứt, vỡ mặt kính) hay rò rỉ đường dẫn, nhẹ thì có thể tạm thời để cho lò làm việc đến kỳ sửa chữa gần nhất nhưng không quá 1 tháng. Nếu hư hỏng nặng thì phải ngừng lò ngay lập tức, tránh để xảy ra tai nạn bỏng đáng tiếc. Quá trình sửa chữa phải xả hết nước trong ống ra ngoài mới được tiến hành sửa chữa.

- Công nhân vận hành lò hơi phải được đào tạo nghiêm ngặt, chấp hành nghiêm chỉnh các thao tác vận hành, không được chủ quan, công nhân vận hành lò hơi cần bình tĩnh, sáng suốt trong khi ứng phó với sự cố.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy vận hành lò hơi và thực hiện kiểm định đúng quy định.
- Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi:

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến quạt hút có thể xảy ra.

+ Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải sau xử lý không đạt QCCP, nhà máy sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, khí thải xử lý đạt QCCP mới cho hệ thống xử lý đi vào vận hành trở lại.

(2) Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến quạt hút có thể xảy ra.

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải sau xử lý không đạt QCCP, cơ sở sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, khí thải xử lý đạt QCCP mới cho hệ thống xử lý đi vào vận hành trở lại.
(3) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đường ống dẫn hơi từ lò hơi 4 tấn hơi/giờ đến khu vực dự án

Quá trình vận hành lò hơi 4 tấn hơi/giờ do Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật:


- Quá trình lắp đặt hệ thống cung cấp hơi từ lò hơi của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia tới vị trí được chỉ định của Công ty TNHH JML Vina Industrial được thực hiện theo đúng quy định.


- Lắp đặt đồng hồ hơi để theo dõi lượng hơi sử dụng, dễ dàng kiểm soát và phát hiện kịp thời các sự cố có thể xảy ra như rò rỉ hơi từ đường ống,...


- Quá trình mở van cấp hơi được thực hiện từ từ để ống dãn nở nhiệt đều và đuổi nước ngưng trong đường ống tránh hiện tượng va đập thủy lực và dãn nở kim loại ống dẫn đột ngột.


- Định kỳ kiểm tra độ an toàn của đường ống cấp hơi theo quy định.


- Trong trường hợp đường ống dẫn hơi sau một thời gian sử dụng phát hiện có hiện tượng rò rỉ, cần phải khóa van cấp hơi từ lò hơi 4 tấn hơi/giờ  để tiến hành sửa chữa, khắc phục sau đó mới cấp hơi trở lại.
(4) Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất
- Công ty sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.

- Công ty sẽ bố trí kho hóa chất có diện tích 84 m2, trong kho bố trí quạt thông gió đảm bảo theo quy định.

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển, sử dụng.

- Xây dựng phương án phòng chống sự cố hóa chất, niêm yết tại Nhà máy.
(5) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chứa chất thải nguy hại
- Lập sổ theo dõi tải lượng phát sinh của từng loại CTNH trong nhà máy. 

- Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. 

- Bố trí thiết bị dụng cụ PCCC, vật liệu hấp thụ (cát), thiết bị PCCC trong kho CTNH.

- Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, nhà máy sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

 (6) Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện
Các vị trí dễ gây cháy nổ của nhà máy: 

- Khu vực xưởng sản xuất.

- Kho nguyên liệu, kho thành phẩm…

- Trạm biến áp, các tủ phân phối điện.

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy (Máy bơm nước, vòi xịt nước, bình CO2, bình bọt hoá chất,…) và hệ thống báo cháy khi có sự cố.

- Dụng cụ phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu lệnh chữa cháy sẽ bố trí tại các vị trí thích hợp, dễ nhìn, thuận tiện cho thao tác và không bị che chắn.
- Thường xuyên kiểm tra và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho các khu vực kho chứa nguyên liệu và thành phẩm. 
- Quy định khu vực được phép hút thuốc trong nhà máy.
- Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động trong nhà máy phải được tiếp đất 100% theo đúng quy định về an toàn điện. Các thiết bị điện đều có thiết bị bảo vệ khi quá tải.
- Thường xuyên tổ chức kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật. Xây dựng nội quy, quy trình vận hành và hồ sơ lý lịch cho các thiết bị.
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật đối với các máy nén khí, xe nâng theo quy định của pháp luật. Huấn luyện cho người vận hành quy trình vận hành máy nén khí, xe nâng và cách xử lý sự cố.
- Công ty TNHH JML Vina Industrial thuê mặt bằng nhà xưởng từ Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia. Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 71/TD-PCCC ngày 10/12/2015.
(7) Phòng ngừa, ứng phó sự cố về thiên tai bão lũ
- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt;

- Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.

- Khi có tin bão có thể xảy ra, lãnh đạo Công ty yêu cầu công nhân kê cao hàng hoá, nguyên vật liệu, chằng buộc cửa sổ, cửa ra vào chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

- Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất. Công ty TNHH JML Vina Industrial sẽ định kỳ kiểm tra hiệu quả của hệ thống khi dự án đi vào vận hành.
(8) Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động
Để bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.
- Thường xuyên huấn luyện kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và an toàn hóa chất cho những người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất theo quy định.

- Định kỳ hàng năm tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
(9) Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà ăn, dụng cụ chế biến thức ăn.

- Tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho bộ phận lao động nhà bếp.

- Định kỳ kiểm tra chất lượng nấu ăn 6 lần/tuần

- Định kỳ diễn tập ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm để nâng cao ý thức của CB, CNV, trong việc đảm bảo ATVSTP.

- Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi muỗi.

- Không sử dụng thực phẩm ôi thiu, quá hạn sử dụng.

- Nguyên liệu được Công ty mua từ các cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng.
3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
3.1. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư
Bảng 19. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

	TT
	Hạng mục bảo vệ môi trường
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện (VNĐ)
	Thời gian hoàn thành

	1
	Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	01HT
	-
	Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia đã xây dựng hoàn thiện

	2
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	01 HT
	-
	

	3
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	01 HT
	-
	

	4
	Kho chứa chất thải rắn công nghiệp
	35 m2
	-
	

	5
	Kho chứa rác thải sinh hoạt
	10 m2
	-
	

	6
	Kho chứa chất thải nguy hại
	20 m2
	-
	

	7
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 2 tấn hơi/h
	01 HT
	150.000.000
	Cuối Quý II/2023

	8
	Thùng chứa CTR công nghiệp
	10 thùng
	1.800.000
	

	9
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	10 thùng
	1.800.000
	

	10
	Thùng chứa chất thải nguy hại
	5 thùng
	2.500.000
	

	Tổng
	
	156.100.000
	


3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Chủ dự án phân công 01 cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành hệ thống xử lý khí thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Để hoàn thành Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án, đơn vị tư vấn đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để đánh giá, đưa ra được những tính toán cụ thể giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và rõ ràng về các vấn đề sẽ nảy sinh khi thực hiện dự án cũng như những lợi ích to lớn về kinh tế mà dự án mang lại.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

Trong quá trình đánh giá có thể còn một số tác động đến môi trường chưa nhận dạng được trong đánh giá do một số nguyên nhân sau: Yếu tố nhận định chủ quan của người đánh giá; Các số liệu đầu vào còn thiếu, chưa đầy đủ.
Hiện tại, các phương án được áp dụng trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.
Chương V

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án sẽ được Công ty TNHH JML Vina Industrial hợp đồng với Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia để thuê xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm. Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia có trách nhiệm xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá. Vì vậy báo cáo không đề nghị cấp phép đối với nước thải.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
-  Nguồn phát sinh khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi đốt than công suất 2 tấn hơi/h.
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 4.500 m3/h
- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi xả ra môi trường.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
Bảng 20. Tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
	TT
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)

	
	
	
	C
	Cmax

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	200

	2
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	1.000

	3
	NOx
	mg/Nm3
	850
	850

	4
	SO2
	mg/Nm3
	500
	500


QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Cột B: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp ( Áp dụng hệ số Kp = 1, Kv = 1).

- Vị trí xả khí thải: Tọa độ vị trí xả khí thải: X:2250293    Y: 0555566

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

- Phương thức xả thải: Cưỡng bức bằng quạt hút, gián đoạn không theo chu kỳ.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn
- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ các thiết bị máy móc sản xuất tại xưởng dệt với 02 vị trí sau:
+ Nguồn số 1: Vị trí phía Bắc xưởng dệt (điểm nằm giữa xưởng dệt và xưởng nhuộm); 
Tọa độ: X:2259593    Y: 0567117
(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

+ Nguồn số 2: Vị trí phía Nam xưởng dệt (điểm nằm giữa xưởng dệt và kho chất thải); 
Tọa độ: X:2259569    Y: 0566890

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Theo đó trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại không vượt quá 115 dBA.
Chương VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Bảng 21. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	TT
	Công trình vận hành thử nghiệm
	Số lượng
	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến khi vận hành thử nghiệm

	1 
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 2 tấn hơi/h
	01 HT
	Từ ngày 01/7/2024 đến 01/10/2024
	50%


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý hệ thống xử lý khí thải lò hơi
1.2.1. Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu

Căn cứ vào mặt bằng phân khu chức năng bố trí các hạng mục và hoạt động xử lý thực tế của nhà máy để đưa ra kế hoạch giám sát môi trường trong thời gian tiến hành vận hành thử nghiệm nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, hiệu quả nhất. 

Trong thời gian tiến hành lấy mẫu giám sát, công ty đảm bảo hệ thống, thiết bị xử lý vận hành tối thiểu 50% công suất nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của máy móc và thiết bị của toàn nhà máy.
Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

1.2.2. Kế hoạch lấy và phân tích mẫu khí thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Vị trí lấy mẫu khí thải: 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống khói lò hơi, sau hệ thống xử lý khí thải.
- Thông số giám sát: Lưu lượng khí thải, Bụi tổng, SO2, CO, NOx.

- Tần suất lấy mẫu : 01 ngày/lần

- Thời gian lấy mẫu dự kiến:

Bảng 22. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm

	STT
	Thời gian
	Số lần

	1
	Ngày 04/9/2024
	Lần 1

	2
	Ngày 05/9/2024
	Lần 2

	3
	Ngày 06/9/2024
	Lần 3


- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty dự kiến sẽ chọn đơn vị có chức năng để phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc.
2. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống khói lò hơi, sau hệ thống xử lý khí thải.

- Thông số giám sát: Lưu lượng khí thải, Bụi tổng, SO2, CO, NOx.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
Dự án nằm trong KCN nên áp dụng Kv = 1, Kp = 1.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm căn cứ vào Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Bảng 23. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

	STT
	Thông số quan trắc
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Lưu lượng
	Mẫu
	4
	396.476
	1.585.904

	2
	Bụi tổng
	Mẫu
	4
	926.410
	3.705.640

	3
	SO2
	Mẫu
	4
	474.650
	1.898.600

	4
	CO
	Mẫu
	4
	418.293
	1.673.172

	5
	NOx
	Mẫu
	4
	452.271
	1.809.084

	
	Tổng
	 
	 
	
	10.672.400


Chương VII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH JML Vina Industrial xin cam kết:

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Cam kết thực hiện các biện pháp nêu trong hồ sơ để yêu cầu cấp giấy phép môi trường.
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Cam kết xử lý bụi, khí thải phát sinh đạt QCVN 19:2009/BTNMT (B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ.
+ Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch,…

- Các cam kết khác:

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.

PHỤ LỤC

MỤC LỤC
1Chương I


1THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


11. Tên chủ dự án đầu tư


12. Tên dự án đầu tư


23. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư


23.1. Công suất của dự án đầu tư


23.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư


83.3. Sản phẩm của dự án đầu tư


94. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư


94.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng


104.2. Nhu cầu sử dụng hơi


114.3. Nhu cầu sử dụng nước


124.4. Nhu cầu sử dụng điện


125. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư


16Chương II


16SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


161. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


162. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường


19Chương III


19ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG


19NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


20Chương IV


20ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP


20BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


201. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị


201.1. Đánh giá, dự báo các tác động


201.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải


261.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải


281.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện


281.2.1. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải


301.2.2. Biện pháp giảm thiểu khác


312. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành


312.1. Đánh giá, dự báo các tác động


312.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải


412.1.2. Đánh giá các tác động môi trường không liên quan đến chất thải


452.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện


452.2.1. Biện pháp quản lý


452.2.2. Biện pháp kỹ thuật


563. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


574. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo


59Chương V


59NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


591. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải


592. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải


61Chương VI


61KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


611. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư


611.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm


611.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý hệ thống xử lý khí thải lò hơi


611.2.1. Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu


611.2.2. Kế hoạch lấy và phân tích mẫu khí thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi


621.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu


622. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ


623. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.


63Chương VII


63CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


64PHỤ LỤC






DANH MỤC BẢNG

9Bảng 1. Tổng hợp nguyên phụ liệu sử dụng


10Bảng 2. Tổng hợp nhiên liệu, hóa chất sử dụng


12Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước


13Bảng 4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia


14Bảng 5. Quy mô các hạng mục công trình của Công ty TNHH JML Vina Industrial


15Bảng 6. Máy móc, thiết bị sản xuất chính của nhà máy


20Bảng 7. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải


21Bảng 8. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại


23Bảng 9. Dự báo thành phần CTNH phát sinh


25Bảng 10. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt


33Bảng 11. Dự báo tải lượng bụi, khí thải lò hơi từ quá trình đốt nhiên liệu


33Bảng 12. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu


33Bảng 13. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas


34Bảng 14. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas trong nhà bếp giai đoạn dự án đi vào vận hành


36Bảng 15. Khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án


37Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh


39Bảng 17. Thống kê lượng nước thải sản xuất phát sinh của dự án


42Bảng 18. Điều kiện vi khí hậu trong các phân xưởng sản xuất


56Bảng 19. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án


59Bảng 20. Tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải


61Bảng 21. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm


62Bảng 22. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm


62Bảng 23. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm




DANH MỤC SƠ ĐỒ
3Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm có công đoạn nhuộm sợi trước, dệt sau


6Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm có công đoạn dệt trước, nhuộm hoàn tất sản phẩm sau


8Sơ đồ 3. Quy trình công nghệ sản xuất dây giày


47Sơ đồ 4. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi


50Sơ đồ 5. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn


51Sơ đồ 6. Hệ thống thu gom và thoát nước thải




DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

	STT
	Ký hiệu viết tắt
	Giải thích

	1
	BTNMT
	Bộ tài nguyên môi trường

	2
	BTCT
	Bê tông cốt thép

	3
	BOD
	Nhu cầu Oxy sinh hóa

	4
	COD
	Nhu cầu Oxy hóa học

	5
	CTNH
	Chất thải nguy hại

	6
	CTR
	Chất thải rắn

	7
	QCCP
	Quy chuẩn cho phép

	8
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	9
	TSS
	Tổng chất rắn lơ lửng

	10
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	11
	TCXDVN
	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

	12
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn
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Nước thải nhà vệ sinh



































Quấn ống











D250





D250





D110





D110





Cống thu gom nước thải KCN





HTXL nước thải 500 m3/ng.đ


(Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia)





Nước thải sản xuất





Bể tự hoại














Bụi, CTR





Đóng gói





Hơi mùi





Đóng gói





Làm co





Ghi chú:


	 Đường công nghệ


 Đường dòng thải





Tiếng ồn, bụi, CTR








Ghi chú:


	 Đường công nghệ


 Đường dòng thải





Tiếng ồn, bụi, CTR





Hóa chất


Nhiệt độ





Sợi nguyên liệu





Nước thải, khí thải, CTNH, tiếng ồn
































Nước tuần hoàn














Rót keo





1





























Đầu tip














Gắn đầu








Dệt





Bọc sợi





Chỉnh sợi, kéo sợi





Dây dệt





Xoắn sợi








Đóng gói





Làm co





Ủi thẳng





Dệt





Ghi chú:


	 Đường công nghệ


 Đường dòng thải





Tiếng ồn, bụi, CTR





Nhuộm – Giặt – Sấy





Hóa chất


Nhiệt độ





Quấn ống





Sợi nguyên liệu








Dệt ống





Cắt dây





Nước thải, khí thải





Hấp sợi





Bụi, CTR











Quấn ống





NaOH





Nước thải, khí thải, CTNH, tiếng ồn





Nước thải nhà ăn





Nước thải sinh hoạt





Bể tách dầu mỡ





Hố ga





Chỉnh sợi, kéo sợi





D90





Nước thải,


tiếng ồn





Vắt ly tâm





Nhuộm sợi





Nhiệt độ, hơi nước





Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ





Cống thoát nước mưa KCN trên đường N4





Nước mưa chảy tràn trên mái





Cống hộp RX-B450 và hố ga lắng cặn





Tiếng ồn, bụi, CTR
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